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      Tuần 4 Tiết 13,14                                               BÀI 2: VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN
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Ngày soạn: 24/9/2025
 Ngày bắt đầu dạy: 29/9/2025                                                       

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

	1. Kiến thức
	Nhận biết một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt đường luật.
Nhận biết, phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.

Hiểu được đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh, biện pháp tu từ đảo ngữ.
Đối với hs khuyết tật có thể nhận biết thể thơ, đọc bài thơ. Nhận biết được từ tượng hình và từ tượng thanh.

	2. Năng lực 
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:

- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

	3. Phẩm chất
-  Biết yêu quý, trân trọng những giá trị văn hoá, văn học truyền thống.
- Bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào về nền văn hiến, văn hóa và lịch sử dân tộc.


B. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính.
 C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Vương Thị Mai Phượng- 0919551593- THCS TT Nam Sách - Hải Dương.
GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.

b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

Trò chơi: Ai nhanh hơn?

Yêu cầu: HS quan sát lần lượt các bức tranh và cho biết mỗi bức tranh đề cập đến loại hình nghệ thuật truyền thống nào của dân tộc?
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Tranh 3
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Tranh 


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV. 

Gợi ý:

- Tranh 1: Nghệ thuật làm tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ.
- Tranh 2: Nghệ thuật cải lương.
- Tranh 3: Nghệ thuật hát quan họ Bắc Ninh.
- Tranh 4: Nghệ thuật hát Chầu văn/ hát Văn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

      Đất nước Việt Nam ta luôn tự hào với 4000 năm văn hiến. Làm nên bề sâu văn hoá đất nước trong suốt 4000 năm đó là nhờ sự sáng tạo, giữ gìn và trao truyền qua các thế hệ những giá trị văn hoá cao đẹp, trở thành những vẻ đẹp cổ điển làm nên bộ mặt văn hoá dân tộc. Đó là nguồn mạch sâu sa nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn con người. 

        Đến với chủ đề bài học 2 – Vẻ đẹp cổ điển, các em sẽ được khám phá những bài thơ Đường luật đặc sắc của nền văn học dân tộc, để thêm yêu quý và trân trọng những vẻ đẹp của quê hương xứ sở, của tâm hồn Việt. Thể loại chính của bài 2 chính là Thơ Đường luật.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2.1. Tìm hiểu giới thiệu bài học

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Định hướng chung cho HS về chủ đề và thể loại chính của bài học.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ suy nghĩ

c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Làm việc cá nhân:

GV yêu cầu HS đọc  phần  Giới thiệu bài học (SGK/tr 38) và đọc lướt qua nội dung các phần của bài học 2, cho biết:
+ Chủ đề bài học 2 “Vẻ đẹp cổ điển” gồm những văn bản đọc nào?

+ Các VB đọc chính thuộc thể loại gì?

+ VB đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?

+ Vì sao các VB đọc lại cùng xếp chung vào bài học 2?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV. 

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	*Chủ đề bài học: Thể hiện vẻ đẹp cổ điển đặc sắc của nền văn học và những sinh hoạt văn hoá độc đáo của dân tộc.

*Thể loại:
 - VB đọc chính:

+ VB1: Thu điếu (Nguyễn Khuyến) 

+ VB 2: Thiên trường vãn vọng (Trần Nhân Tông)
=> 02 VB đọc chính đều thuộc thể loại thơ Đường luật.
- VB đọc kết nối chủ điểm thuộc thể loại văn bản thông tin: Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh)

* Cả 2 VB đọc chính và văn bản đọc kết nối chủ điểm đều viết về những vẻ đẹp đặc sắc của nền văn học và  nền văn hoá dân tộc qua việc ngợi ca cảnh sắc quê hương xứ sở, thể hiện bản sắc tâm hồn Việt và cung cấp thông tin về di sản tinh thần của ông cha.


2.2. Hoạt động 2.2: Khám phá Tri thức Ngữ văn

a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại thơ Đường luật.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về một số yếu tố cơ bản của thể loại thơ Đường luật
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân trình bày được một số yếu tố cơ bản về thể loại truyện: đề tài, chi tiết, nhân vật,…

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	         Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	*NV1: Tìm hiểu chung về thơ Đường luật

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Yêu cầu HS đọc một bài thơ Đường luật (thơ Lí Bạch, thơ Đỗ Phủ, thơ Bà Huyện Thanh Quan, thơ Hồ Xuân Hương,...) mà em biết.

- Chỉ ra nội dung chính và các nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ em vừa đọc (chủ thể trữ tình; thể thơ, hình ảnh thơ tiêu biểu; cách gieo vần, nghệ thuật đối,...)

- Trao đổi theo cặp đôi: Hoàn thành Phiếu học tập 01(Phụ lục): Tìm hiểu về thơ Đường luật. (PHT số 01 đã chuẩn bị ở nhà.)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân để thực hiện các yêu cầu 1,2.

- HS thảo luận cặp đôi thực hiện yêu cầu hoàn thành phiếu học tập 1.
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- HS dựa vào phiếu học tập đã thống nhất để trả lời.

- Các cặp đôi khác bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
*NV2: So sánh thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật và Tứ tuyệt Đường luật

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập số 02 và Phiếu học tập số 03 theo cặp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS suy nghĩ và thảo luận theo cặp.
- GV quan sát,khích lệ học sinh 

Bước 3:  Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số cặp trình bày.

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chuẩn hoá kiến thức.

GV cung cấp thêm cho HS. 


	1. Thơ Đường luật
Phiếu học tập 01:

Tìm hiểu về thơ Đường luật

1. Xuất xứ

Xuất hiện từ thời nhà Đường (Trung Quốc); hiện nay phổ biến ở các nước khu vực văn hoá Đông Á.

2. Thể thơ chính

2 thể chính:

- Bát cú Đường luật

- Tứ tuyệt Đường luật

3. Đặc điểm nghệ thuật

- Quy định nghiêm ngặt về hoà thanh, về niêm, đối, vần và nhịp.

- Ngôn ngữ: cô đọng, hàm súc.

- Bút pháp: tả cảnh ngụ tình; lấy động tả tĩnh, lấy động tả tĩnh, lấy điểm tả diện,...

4. Đặc điểm nội dung

- Thể hiện tâm sự, cảm xúc của tác giả về thiên nhiên, thời cuộc, thân phận con người.
- Ý thơ thường gắn với mối quan hệ giữa cảnh và tình, tĩnh và động, thời gian và không gian, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn,...
2. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật và Tứ tuyệt Đường luật

Phiếu học tập 02:

So sánh

Thất ngôn bát cú Đường luật
thơ Tứ tuyệt Đường luật
1. Số câu, số chữ

8 câu – mỗi câu 7 chữ.
4 câu – mỗi câu có 5 chữ hoặc 7 chữ.
2. Bố cục

4 cặp câu tương ứng 4 phần: đề - thực – luận – kết.
4 câu được triển khai: khởi – thừa – chuyển – hợp.
3. Niêm và luật bằng trắc

- Về luật bằng trắc:

+ Nếu chữ thứ 2 của câu thứ nhất là thanh bằng thì bài thơ thuộc luật bằng. Nếu chữ thứ 2 của câu thứ nhất là thanh trắc thì bài thơ thuộc luật trắc.

+ Các thanh bằng, trắc phải đan xen nhau trong một câu đảm bảo sự hài hoà, cân bằng: ở chữ 2, 4, 6 trong mỗi cặp câu phải ngược nhau về thanh bằng, trắc.

- Về niêm (dính): chữ thứ 2 của hai cặp câu liền nhau (câu 2 và câu 3, câu 4 và câu 5, câu 6 và câu 7, câu 1 và câu 8) phải cùng thanh.
Cơ bản giống thể bát cú.
4. Vần và nhịp

- Gieo vần: Chỉ gieo 1 vần (vần bằng) ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Riêng vần của câu thứ nhất có thể linh hoạt.
- Ngắt nhịp: thường ngắt nhịp 4/3.

- Gieo vần: gieo một vần ở cuối các câu 1, 2, 4.
- Ngắt nhịp: thường ngắt nhịp 4/3.

5. Đối

Chủ yếu sử dụng phép đối ở hai câu thực và hai câu luận.
Không bắt buộc phải đối.



Phiếu học tập 03:

Sơ đồ bài thơ thất ngốn bát cú theo luật bằng
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối

	1
	B B T T T B B
	
	B
	

	2
	T T B B T T B
	Câu 2 và 3
	B
	

	3
	T T B B B T T
	
	
	Đối

	4
	B B T T T B B
	Câu 4 và 5
	B
	

	5
	B B T T B B T
	
	
	Đối

	6
	T T B B T T B
	Câu 6 và 7
	B
	

	7
	T T B B B T T
	
	
	

	8
	B B T T T B B
	
	B
	


Sơ đồ bài thơ thất ngôn bát cú theo luật trắc
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối

	1
	T T B B T T B
	
	B
	

	2
	B B T T T B B
	Câu 2 và 3
	B
	

	3
	B B T T B B T
	
	
	Đối

	4
	T T B B T T B
	Câu 4 và 5
	B
	

	5
	T T B B B T T
	
	
	Đối

	6
	B B T T T B B
	Câu 6 và 7
	B
	

	7
	B B T T B B T
	
	
	

	8
	T T B B T T B
	
	B
	


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức trong bài học, vận dụng để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh qua tham gia trò chơi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

                            GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai là nhà thông thái?”. 
Để tăng sức hấp dẫn, tăng tương tác thì GV có thể tổ chức trò chơi trên phần mềm Kahoot.it hoặc Quizizz
 Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1.Thơ Đường luật có xuất xứ từ đâu?

A.Từ thời nhà Đường (Trung Quốc).
B. Từ thời nhà Tống (Trung Quốc).
C. Từ một thể thơ của Việt Nam.
D. Từ thời Xuân Thu chiến quốc (Trung Quốc).

Câu 2. Hai thể chính của thơ Đường luật là:
A.Thất ngôn bát cú Đường luật và thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

B.Thất ngôn bát cú và tứ tuyệt

C.Thất ngôn bát cú Đường luât và Tứ tuyệt Đường luật

D. Thất ngôn bát cú Đường luật và Thất ngôn trường thiên.

Câu 3. Bài thơ Đường luật thuộc luật bằng hay luật trắc được quy định bởi:

A. Chữ thứ 2 của câu thơ thứ nhất

B. Chữ thứ 2 của câu thơ thứ hai

C. Chữ thứ hai của câu thơ cuối

D. Chữ thứ 2 của tất cả các câu thơ

Câu 4. Bài thơ Đường luật thường gieo vần như thế nào?

A.Gieo vần trắc.
B.Gieo vần bằng.
C. Gieo vần linh hoạt.
D. Gieo vần lưng.

Câu 5. Bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật chủ yếu sử dụng phép đối ở các câu thơ nào?

A. Hai câu đề

B. Hai câu đề và hai câu thực

C. Hai câu thực và hai câu luận

D. Hai câu luận và hai câu kết

Câu 6. Bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật thường có bố cục như thế nào?

A. Khai - thừa - chuyển - hợp

B. Đề - thực – luận – kết
C. Bốn câu đầu – bốn câu sau

D. Bố cục linh hoạt theo tình ý
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân nhận diện đặc điểm của thể thơ qua một văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

Yêu cầu: HS tập nhận biết các đặc điểm của thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật ở bài thơ sau:

               TỰ TÌNH (bài 2)

                                       - Hồ Xuân Hương –
 Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
                                Mảnh tình san sẻ tí con con!.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận diện đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật qua bài thơ Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương).
- GV động viên, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện một số HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chuẩn kiến thức.

Gợi ý

*Về bố cục: 4 phần
- Đề (hai câu đầu): Nỗi niềm buồn tủi cô đơn của nữ sĩ trong đêm khuya thanh vắng.
- Thực (hai câu tiếp): Tình cảnh đầy chua xót, bẽ bàng.
- Luận ( hai câu tiếp theo): Thái độ phản kháng phẫn uất.
- Kết (hai câu cuối): Tâm trạng chán chường, buồn tủi.
*Về niêm và luật bằng trắc: 

- Về luật bằng trắc: đây là bài thơ thất ngôn bát cú luật bằng.
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

B         B       B     T        T      B      B
Trơ cái hồng nhan với nước non.

 B    T   B       B       T   T      B
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

    T    T      B       B      B  T     T
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

 B      B        T      T     T        B     B
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

 B         B      T     T     B    B    T
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

                                   B      T     B        B    T    T   B
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

 T     T      B    B    B      T   T
Mảnh tình san sẻ tí con con!.

 T     B      B    T  T   B    B
· Về niêm: niêm ở các cặp câu sau: câu 2 và 3 (chữ thứ 2 cùng thanh trắc); câu 4 và 5 (chữ thứ 2 cùng thanh B); câu 6 và 7 (chữ thứ 2 cùng thanh T), câu 1 và câu 8 (chữ thứ 2 cùng thanh).
*Về vần và nhịp:
- Gieo vần bằng ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8 (dồn - non – tròn – hòn – con).

- Ngắt nhịp: chủ yếu là 4/3; trừ câu thứ 2 ngắt nhịp theo 1/3/3 (Trơ/cái hồng nha/với nước non)
*Về đối: các phép đối ở hai câu thực và hai câu luận:
Chén rượu hương đưa/ say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế/ khuyết chưa tròn.

Xiên ngang mặt đất,/rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây,/ đá mấy hòn.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Tự hệ thống lại các đơn vị kiến thức về thơ Đường luật.

- Nghiên cứu các VB thơ Đường luật trong SGK.

 RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………
PHỤ LỤC BÀI  GIỚI THIỆU BÀI ĐỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
Phiếu học tập 01: Tìm hiểu thơ Đường luật (Chuẩn bị ở nhà)

	Thơ Đường luật
	1. Xuất xứ
	................................

	
	2. Thể thơ chính
	................................

	
	3. Đặc điểm nghệ thuật
	................................

	
	4. Đặc điểm nội dung
	................................


Phiếu học tập 02: So sánh thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật và thể thơ Tứ tuyệt Đường luật (Chuẩn bị ở nhà)
	So sánh
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	thơ Tứ tuyệt Đường luật

	1. Số câu, số chữ
	
	

	2. Bố cục
	
	

	3. Niêm và luật bằng trắc
	
	

	4. Vần và nhịp
	
	

	5. Đối
	
	


Phiếu học tập 03: HS hoàn thành sơ đồ bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật theo mẫu sau:

Sơ đồ bài thơ thất ngốn bát cú theo luật bằng

	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


Sơ đổ bài thơ thất ngôn bát cú theo luật trắc

	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



VĂN BẢN 1: THU ĐIẾU
                                                                (Mùa thu câu cá) 

                                                                      – Nguyễn Khuyến -
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nhận biết được đặc điểm về niêm, luật; xác định bố cục; phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Thu điếu (Nguyễn Khuyến). 

+ HS cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, nỗi niềm thời thế của tác giả.
+ HS phân tích được những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ độc đáo trong văn bản.
- Đối với hs khuyết tật nhận biết thể thơ, đọc thuộc bài thơ và nhớ được tác giả của bài thơ.
2. Năng lực
- Rèn luyện năng lực đọc hiểu một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước cho HS.
-  HS biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
- Thiết kể bài giảng điện tử.

- Phương tiện và học liệu: 

    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...

    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.

    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.

2. Học sinh

- Đọc tài liệu có liên quan đến thần thoại.

- Đọc phần Kiến thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến bài học mới.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

*Cách 1: PP Vấn đáp

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi: 

- Tìm những bài thơ hoặc những bài hát viết về đề tài mùa thu. Em hãy đọc thuộc bài thơ hoặc hát một đoạn của bài hát đó.

- Cảnh vật mùa thu trong những bài thơ hoặc bài hát đó hiện lên như thế nào? Chia sẻ cảm nhận của em. 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.

*Cách 2: PP Trò chơi: “Hộp quà bí mật”

	1
	2

	3


	4


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi. Lật được mỗi mảnh ghép, một góc của bức tranh bí ẩn sẽ được mở ra.

Bức tranh bí ẩn: nhà thơ Khuyến Khuyến.
Câu 1: Tên một phương tiện di chuyển chủ yếu ở môi trường sông nước?

Câu 2: Những câu thơ sau miêu tả sự vật trong mùa nào?

                         “Bỗng nhận ra hương ổi

                           Phả vào trong gió se

                          Sương chùng chình qua ngõ”

                                               (Hữu Thỉnh)

Câu 3: Cho biết tên loài cây trong bức ảnh sau:
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Câu 4: Khi chán ngán với chốn quan trường, các nhà Nho thường tìm về chốn nào để ở ẩn?

Đáp án:

Câu 1: Thuyền
Câu 2: Mùa thu
Câu 3: Bèo
Câu 4: Chốn làng quê
Câu hỏi kết nối với bài mới: Các đáp án của các câu hỏi có liên quan gì đến bài học hôm nay?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chọn miếng ghép, suy nghĩ, trả  lời để lật miếng ghép.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối với hoạt động hình thành kiến thức mới.

=> GV dẫn vào bài: Ai đó đã từng nói: Thu là thơ của lòng người, thơ là thu của đất trời. Mối duyên kỳ lạ được se kết cho thơ và thu đã cho ra đời bao áng thơ tuyệt bút.Trước đó, ta đã từng biết đến chùm thơ Thu gồm 8 bài của Thánh thi đỗ Phủ (đời Đường – Trung Quốc). Sau này, ta còn được biết tới những vần thơ nổi tiếng về mùa thu Cảm thu, Tiễn thu (Tản Đà), Tiếng thu (Lưu Trọng Lư), Đây mùa thu tới (Xuân Diệu),… Trong mạch chảy thơ thu kim cổ ấy, chùm thơ thu cuả Nguyễn Khuyến viết về cảnh thu điển hình của làng quê Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng độc giả yêu thơ. Tiêu biểu và có hồn hơn cả trong số đó có lẽ là bài Thu điếu mà chúng ta tìm hiểu hôm nay.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Đọc – khám phá chung về tác giả, văn bản

a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được những nét chung về tác giả Nguyễn Khuyến và bài thơ Thu điếu (Câu cá mùa thu): hoàn cảnh sáng tác, đề tài, thể loại, bố cục,...
b. Nội dung hoạt động:  Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã chuẩn bị về tác giả, tác phẩm để thực hiện mục tiêu đề ra.

c. Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân tìm hiểu khái quát về tác giả, tác phẩm
d.Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Khuyến

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, trao đổi về Phiếu học tập 01 (Phụ lục) (đã chuẩn bị ở nhà).

Thời gian thảo luận cặp: 03 phút

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh trả lời cá nhân hoặc theo từng cặp (2 HS luân phiên trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm).

- HS có thể trình bày theo hình thức phỏng vấn: MC – HS về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Khuyến.

- Giáo viên khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

·  GV gọi HS trả lời.
·  Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.

GV có thể chiếu video giới thiệu về Nguyễn Khuyến.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0fSixobf7Q4
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Nguyễn Khuyến (1835 – 1909)
	I. ĐỌC - KHÁM PHÁ CHUNG
1. Tác giả Nguyễn Khuyến

a. Cuộc đời

- Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn, quê làng Và, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, xuất thân trong một gia đình nhiều người đỗ đạt, làm quan to.

 - Là người tài cao học rộng, đỗ đầu ba kì thi, thường được gọi bằng cái tên trân trọng Tam Nguyên Yên Đổ.

- Ông chỉ làm quan 10 năm, sau đó về ở ẩn. Ông gắn bó sâu nặng với làng quê Bắc Bộ, thường viết về những sự vật bình dị, gần gũi.

- Ông là người có tấm lòng yêu nước thương dân.

b. Sự nghiệp sáng tác

- Nội dung thơ văn Nguyễn Khuyến: Thơ văn ông nói lên tình yêu quê hương đất nước thể hiện trong sự u hoài trước cảnh đổi thay của đất nước, thể hiện trong những bài thơ phản ánh cuộc sống của những người dân quê, những bức tranh làng quê đất Việt và những bức tranh biếm họa thâm trầm.
- Sáng tác của ông còn lại khoảng trên 800 bài, chủ yếu là thơ. Thơ ông bao gồm cả thơ chữ Hán và chữ Nôm nhưng đóng góp lớn nhất của Nguyễn Khuyến là ở thơ Nôm.

- Được mệnh danh là “nhà thơ của làng cảnh Việt Nam”.
=> Cuộc đời của Nguyễn Khuyến là cuộc đời của một trí thức dân tộc có tài năng lớn, một nhà nho có cốt cách thanh cao, thâm trầm, có tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc.
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	*Tìm hiểu về bài thơ “Thu điếu” (Mùa thu câu cá)
*GV hướng dẫn cách đọc văn bản: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: đọc với giọng chậm, nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Chú ý nhấn vào các từ, cụm từ như: trong veo, bé tẻo teo, hơi gợn tí, khẽ đưa vèo, lơ lửng, quanh co, tựa gối buông cần.

- Gọi 1 – 2 HS đọc.

- HS sử dụng chiến lược hình dung (để tưởng tượng hình dáng, màu sắc, âm thanh, chuyển động của các sự vật làm nên bức tranh thiên nhiên mùa thu) và theo dõi (để nhận biết các hình ảnh thể hiện cảm xúc, tâm trạng của tác giả). 
- Hướng dẫn HS tìm hiểu, giải thích các từ khó.

- HS trả lời phần tìm hiểu về tác phẩm ở PHT số 01. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS trình bày nội dung đã chuẩn bị trước ở nhà.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV và HS cùng đánh giá việc xác định cách đọc và đọc văn bản, tìm hiểu  những từ khó hiểu trong văn bản.

- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm.
	2. Bài thơ “Thu điếu” (Mùa thu câu cá)

a. Đọc và giải thích từ khó

b. Xuất xứ, HCST của tác phẩm: 
Bài thơ nằm trong chùm ba bài thơ thu: Mùa thu câu cá (Thu điếu), Vịnh mùa thu (Thu vịnh), Uống rượu mùa thu (Thu ẩm) – chùm thơ được đánh giá là “nức danh nhất” của thơ Nôm Nguyễn Khuyến. 

Đây là chùm thơ đặc sắc về mùa thu, đặc trưng cho quê hương làng cảnh Việt Nam được Nguyễn Khuyến viết vào thời gian sau khi ông đã từ quan về ở ẩn tại quê nhà (1884).
c. Đề tài: mùa thu - đề tài quen thuộc trong thơ ca. (Trong thơ cổ, chữ thu được ghép bằng chữ tâm và chữ sầu). Đây là mùa gợi cảm xúc trong lòng người, gieo vào lòng người những cảm xúc tinh tế. 

d. Thể loại: theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. 

e. Đặc điểm thi luật

*Bố cục:

Cách 1: Đề - thực – luận – kết 

Cách 2: Mô hình 6/2

+ 6 câu đầu: Bức tranh thiên nhiên mùa thu
+ 2 câu cuối: Hình ảnh con người
*Niêm, luật bằng trắc, vần, nhịp, đối: sơ đồ 1

	Sơ đồ 1: Sơ đồ đặc điểm thi luật của bài thơ “Thu điếu” (luật bằng)
Câu
Luật bằng trắc
Niêm
Vần
Đối
1
B B T T T B B
B (veo)
2
T T B B T T B
Câu 2 và 3
B (teo)
3
T T B B B T T
Đối
4
T B T T T B B
Câu 4 và 5
B (vèo)
5
B B B T B B T
Đối
6
T T B B T T B
Câu 6 và 7
B (teo)
7
T T B B B T T
8
T B T T T B B
B (bèo)



2.2. Khám phá chi tiết văn bản
a) Mục đích: Giúp học sinh biết cách đọc hiểu một văn bản thơ Nôm Đường luật, phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Thu điếu (Nguyễn Khuyến). 

- HS cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, nỗi niềm thời thế của tác giả.
- HS phân tích được những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ độc đáo trong văn bản.
- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:

Hoàn thành Phiếu học tập 02 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
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- Nhóm 1, 2: Tìm hiểu cảnh thu

- Nhóm 3, 4: Tìm hiểu tình thu 

GV phát PHT riêng cho từng nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.

- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận.

GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét đánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.

GV chuẩn hóa kiến thức.

Thao tác 1: Tìm hiểu cảnh thu

Nhóm 1: Xác định điểm nhìn của tác giả khi quan sát bức tranh thiên nhiên mùa thu.
Nhóm 2: Phân tích các từ ngữ miêu tả hình dáng, màu sắc, âm thanh, chuyển động, … của các sự vật trong bài thơ để thấy được nét đẹp điển hình của mùa thu vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.

  Chỉ ra sự hài hòa về đường nét, màu sắc, âm thanh của bức tranh thu.
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	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT

1. “Thu điếu” – bức tranh thu điển hình của mùa thu vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

* Điểm nhìn: 

- Bức tranh thiên nhiên mùa thu được miêu tả ở những khoảng không gian: mặt ao (nước, thuyền câu, sóng), bầu trời (tầng mây, trời), mặt đất (ngõ trúc).
- Trình tự miêu tả không gian: từ gần đến xa, từ xa đến gần; từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp.
(Như vậy, cảnh sắc mùa thu được quan sát theo nhiều hướng thật sinh động với hình ảnh vừa đối lập vừa cân đối, hài hòa.

*Cảnh thu:  Mang nét đẹp điển hình của cảnh sắc mùa thu vùng nông thôn đồng bẳng Bắc bộ: 

- Hình ảnh quen thuộc, bình di:

+ Không gian mặt ao: 

    ++ Ao thu: lạnh lẽo, trong veo - gợi tiết trời se lạnh, mặt nước phẳng lặng, làn nước trong suốt, như có thể nhìn thấu đáy; 

   ++ Thuyền câu: bé tẻo teo - từ láy tượng hình, nhấn mạnh sự bé nhỏ của con thuyền chỉ như chiếc lá đậu trên mặt ao thu. Không gian của ao thu và hình dáng thuyền câu toát lên nét hài hoà, xinh xắn.
+ Không gian bầu trời thu: màu xanh ngắt đặc trưng của trời thu đất Bắc, gợi nền trời cao, rộng và không gian trong trẻo của một ngày thu nắng đẹp; tầng mây lơ lửng tạo hình khối, toát lên vẻ bình yên, thanh tĩnh. 

+ Không gian mặt đất với ngõ trúc: lối ngõ nhỏ, quanh co- không gian quen thuộc của làng quê Bắc Bộ, gợi khung cảnh im vắng, tĩnh lặng.
- Màu sắc: Màu xanh của trời thu (xanh ngắt), của mặt nước mùa thu (sóng biếc), màu vàng điểm xuyết của lá thu (lá vàng),... mang lại ấn tượng vẽ một bức tranh thiên nhiên tươi sáng.

- Chuyển động của các sự vật đều nhẹ, khẽ khàng: sóng lăn tăn “hơi gợn tí” theo làn gió nhẹ; lá “sẽ đưa vèo” - rơi rất nhẹ và rất nhanh; những đám mây “lơ lửng” như không trôi. 

- Âm thanh: tiếng cá “đớp động dưới chân bèo” đâu đó trên mặt ao thu (không phá vỡ cái tĩnh lặng, mà ngược lại nó càng làm tăng sự yên ắng, lặng im của cảnh vật →thủ pháp lấy động tả tĩnh.
=> Đặc sắc nghệ thuật:

+ Thi liệu quen thuộc: thu thuỷ (nước thu), thu thiên (trời thu), thu diệp (lá thu), ngư ông (người câu cá).

+ Ngôn ngữ tinh tế: Sử dụng nhiều từ láy: lạnh lẽo, tẻo teo. 

+ Gieo vần “eo” làm cho cảnh vật càng trở nên bé nhỏ.

+ Bút pháp lấy động tả tĩnh để gợi ấn tượng về bức tranh thu thanh vắng, hiu quạnh

*Tiểu kết: 

 - Bức tranh thiên nhiên mùa thu được cảm nhận bằng nhiều giác quan với không khí mát lành; trời thu trong xanh, cao rộng; không gian êm đềm, thanh tĩnh; cảnh sắc hài hoà, giàu chất thơ;...
=> Đó là bức tranh thu điển hình của mùa thu đồng bằng Bắc Bộ với vẻ đẹp bình dị, thân thuộc, gợi được cái hồn riêng của thu dân tộc. 

- Qua cảnh vật thiên nhiên, người đọc thấy được tình yêu quê hương đất nước, sự gắn bó với làng quê của Nguyễn Khuyến.

	Thao tác 2: Tìm hiểu tình thu

 Nhóm 3: Chỉ ra mối liên hệ giữa không gian được khắc hoạ trong bài thơ với cuộc sống, tâm trạng của nhà nho ẩn dật Nguyễn Khuyến.
Nhóm 4: 

? Ở hai câu kết, hình ảnh con người hiện ra trong tư thế, trạng thái như thế nào? Nhận xét về nỗi niềm tâm sự của tác giả?

 ? Bài thơ "Câu cá mùa thu " nói chuyện câu cá mà thực ra có phải là câu cá hay không? Vì sao?

*GV mở rộng:

         Trở về vườn Bùi chốn cũ để tìm sự thanh thản sau 10 năm trên con đường hoạn lộ nhưng Nguyễn Khuyến vẫn bộc lộ tấm lòng ưu thời mẫn thế. Đi câu chỉ là cái cớ, đi câu mà dường như không để tâm vào câu, muốn tìm chốn bình yên nhưng ông vẫn trăn trở với thời cuộc.
       Hoàn cảnh của đất nước khi đó đã mất vào tay giặc:

       “Vua chèo còn chẳng ra gì

Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”

Cách xuất xử của Nguyễn Khuyến phản ánh sự phức tạp trong tư tưởng của ông. Trong “Thu điếu” cũng phần nào cho thấy sự phức tạp đó. Chủ thể trữ tình muốn tìm sự bình yên khi “ôm cần, buông câu” chìm đắm vào cảnh vật nhưng vẫn không thể thôi trăn trở, ưu tư. Đó là tâm hồn đáng quý, đáng trọng của Nguyễn Khuyến. Đồng thời, qua bài thơ, chúng ta cảm nhận được ở nhà thơ một tâm hồn yêu thiên nhiên, tấm lòng yêu nước thầm kín mà sâu sắc.
	2. “Thu điếu” – nỗi niềm tâm sự kín đáo của nhà thơ
- Không gian thu tĩnh lặng như sự tĩnh lặng trong tâm hồn nhà thơ, khiến ta cảm nhận về một nỗi cô đơn, man mác buồn, uẩn khúc trong cõi lòng thi nhân.

- Hai câu kết: 

+ Hình ảnh con người: hiện lên trong tư thế của người ngồi cầu cá “tựa gối, buông cần”, như đang thu mình trên chiếc thuyên câu bé nhỏ trong trạng thái trầm tư.
+ Âm thanh của tiếng cá đớp bọt nước đâu đó khẽ động dưới chân bèo không chỉ làm tăng thêm cái im vắng, tĩnh lặng của ngoại cảnh mà còn cho thấy khoảnh khắc trầm lắng, suy tư của con người.
    Nói chuyện câu cá nhưng thực ra là để đón nhận cảnh thu, trời thu vào cõi lòng:

  ++ Một tâm thế nhàn: Tựa gối ôm cần
 ++ Một sự chờ đợi: lâu chẳng được

 ++ Một cái chợt tỉnh mơ hồ: Cá đâu đớp động
=>Người đi câu với tâm thế nhàn nhã, không kêu ca buồn phiền về việc không câu được cá mà dường như đang suy nghĩ mông lung để cuối cùng thờ ơ với “cá đâu đớp động dưới chân bèo”. Rõ ràng người đi câu nhưng không chú tâm vào việc đi câu và đó cũng không phải là mục đích khiến ngư ông “ôm cần”. Như vậy, đi câu chỉ là cái cớ để thi nhân bộc lộ mối u hoài tĩnh lặng ghê gớm trong lòng mình. Đó là nỗi buồn thời thế thời thế kín đáo mà sâu sắc được Nguyễn Khuyến gửi gắm trong cả chùm thơ thu.
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2.3. Hướng dẫn HS tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.

b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 

? Nêu chủ đề của bài thơ. Chủ đề ấy giúp em hiểu thêm điều gì về tâm hồn Nguyễn Khuyến.

? Rút ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - Hoạt động thảo luận theo cặp.

 - GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời câu hỏi.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.


	III. TỔNG KẾT
1. Chủ đề - Nội dung chính
*Chủ đề: Bài thơ Thu điếu thể hiện sự cảm nhận tinh tế vẻ đẹp của mùa thu đất Bắc và tình cảm gắn bó thiết tha với quê hương của tác giả; qua đó bày tỏ niềm ưu tư trước thời cuộc.
*Nội dung chính:  

-  Cảnh thiên nhiên mang vẻ đẹp điển hình cho mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, của quê hương làng cảnh Việt Nam. Cảnh đẹp  nhưng đượm buồn.
-  Bài thơ cho thấy vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến: Tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, chan hoà với thiên nhiên; yêu mến và trân trọng cuộc sống bình yên nơi làng quê; tâm sự sâu kín của một con người dẫu tìm về cuộc sống ẩn dật vẫn không nguôi nỗi buồn thời thế,... .

2. Nghệ thuật

- Hình ảnh thơ gần gũi, chọn lọc.

- Ngôn ngữ: tinh tế, cách sử dụng từ láy, điệp vần....

- Cách gieo vần đặc biệt: vần " eo "(tử vận) khó làm, được tác giả sử dụng một cách thần tình, độc đáo, góp phần diễn tả một không gian vắng lặng, thu nhỏ dần, khép kín, phù hợp với tâm trạng đầy uẩn khúc của nhà thơ.

- Thủ pháp lấy động nói tĩnh - nghệ thuật thơ cổ phương Đông.

- Vận dụng tài tình nghệ thuật đối.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi, bài tập

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

  * Nhiệm vụ 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Hình thức: Trò chơi “Cuộc đua kì thú”

GV phổ biến luật chơi: 

- GV gọi 05 HS lên bảng tham gia cuộc đua, mỗi HS sẽ vẽ một dải số từ 0 – 10. Điểm xuất phát ban đầu của cuộc đua là vị trí số 0.

- Mỗi HS được phát cho 01 nam châm màu khác nhau.

- GV đọc câu hỏi, cả 5 HS cùng suy nghĩ và cùng giơ bảng ghi đáp án. Trả lời đúng thì nam châm sẽ được dịch lên một ô số. 

- Hết 10 câu hỏi trắc nghiệm, HS nào ở vị trí ô số cao hơn sẽ giành chiến thắng.
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1. Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?
A. Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

B. Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

C. Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.

D. Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

 2. Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là:

A. Thơ chữ Hán, câu đối

B. Văn xuôi chữ Nôm

C. Thơ trào phúng

D. Thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng

3. Bài thơ Thu điếu được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian nào?

A. Khi tác giả đang làm quan.

B. Khi tác giả về ở ẩn tại quê nhà.

C. Khi tác giả đi câu cá.

D. Khi tác giả đi thắng cảnh.

4. Bài thơ được sáng tác theo thể nào?

A. Thất ngôn bát cú

B Thất ngôn Đường luật

C. Thất ngôn bát cú Đường luật

D. Tất cả đều sai

5. Cảnh mùa thu được Nguyễn Khuyến miêu tả trong bài Thu điếu là vùng nào?

A. Đồng bằng Trung Bộ

B. Đồng bằng Bắc Bộ

C. Đồng bằng Nam Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

6. Nhà thơ đã bao quát cảnh thu như thế nào?
A. Cảnh thu được đón nhận từ cao, xa đến gần, rồi lại từ gần đến cao, xa.

B. Cảnh thu được đón nhận từ gần đến cao, xa rồi lại từ cao, xa trở lại gần

C. Cảnh thu được đón nhận theo trình tự thời gian

D. Cảnh thu được đón nhận từ không gian rộng đến không gian hẹp.

7. Đáp án không phải giá trị nội dung của bài Thu điếu?

A. Thu điếu bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước của Nguyễn Khuyến.

B. Thu điếu viết về cảnh sắc mùa thu ở Đồng bằng Bắc Bộ.

C. Bài thơ bộc lộ tâm trạng thế thời và tài thơ Nôm của tác giả.

D. Bài thơ châm biếm, đả kích bọn thực dân xâm lược.

8. Tác dụng của cách gieo vần “eo”:

A. Góp phần diễn tả không gian bao la, rộng lớn

B. Góp phần diễn tả không gian gần gũi

C. Góp phần diễn tả không gian vắng lặng, thu nhỏ dần, khép kín, phù hợp với tâm trạng uẩn khúc của thi nhân

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

9. Tâm trạng chủ yếu của thi nhân là gì?

A. Buồn khổ.
B. Vui mừng, hạnh phúc.
C. Buồn, ưu tư.
D.Thanh thản, không ưu tư, vướng bận.

10. Nối cột A với cột B:

	Sự vật
	Hiện tượng

	1. Ao thu
	a, Đớp động dưới chân bèo

	2. Sóng
	b, Khẽ đưa vèo

	3. Lá vàng
	c, bé tẻo teo

	4. Ngõ trúc
	d, Lạnh lẽo nước trong veo

	5. Cá
	e, Khách vắng teo

	6. Thuyền câu
	g, Theo làn hơi gợn tí


Đáp án: 1.d -  2.g – 3.b – 4.e – 5.a – 6.c

* Nhiệm vụ 2: VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân

Yêu cầu: HS chọn 1 trong 2 yêu cầu sau:

(1) Em hãy chuyển các câu thơ tả cảnh mùa thu trong bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến thành một đoạn văn miêu tả (khoảng 7 – 9 câu).

(2) Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích hai câu thơ khiến em có ấn tượng nhất trong bài thơ Thu điếu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá:

Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: 
Đề 01: Miêu tả cảnh mùa thu trong bài thơ Thu điếu (Nguyễn Khuyến):
- Miêu tả đầy đủ các chi tiết, hình ảnh theo văn bản gốc.

- Khái quát lại bức tranh thu trong thơ Nguyễn Khuyến.

Đề 02: Phân tích hai câu thơ khiến em có ấn tượng nhất trong bài thơ Thu điếu:

·  Phân tích nội dung và nghệ thuật của cặp câu thơ: chỉ ra những tín hiệu nghệ thuật nổi bật, những sáng tạo độc đáo của hai câu thơ về cả nội dung và nghệ thuật.

·  Hai câu thơ cho thấy tâm trạng, tình cảm gì của tác giả?
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	


- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và cho điểm HS.

Đoạn văn tham khảo:

Đề 01:

Bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến đã vẽ ra bức tranh thu điển hình của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bức tranh hiện lên thật gần gũi, thân thuộc với nhiều hình ảnh đặc sắc được quan sát từ nhiều góc nhìn. Từ chiếc thuyền câu bé tẻo teo, tác giả quan sát ao thu với hơi thu lạnh lẽo, làn nước trong veo nhìn thấy tận đáy. Trên mặt ao thu, từng làn sóng biếc khẽ gợn theo chuyển động của gió. Nhìn sang ngang, hướng lên trên, tác giả quan sát thấy những chiếc lá vàng đưa nhanh theo gió. Nhìn lên cao, tác giả thu vào tầm mắt khoảng xanh ngắt bao la của nền trời, vài đám mây đang lơ lửng trôi. Từ trên cao, tác giả hạ điểm nhìn xuống thấp, ra xa để thấy được ngõ trúc quanh co, không có bóng người. Cuối cùng, ngư ông quay về điểm nhìn ban đầu nơi chiếc thuyền câu, bị giật mình bởi tiếng ca đớp động dưới chân bèo. 
Đề 02: Phân tích hai câu thơ cuối:
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Hai câu thơ cuối bài thơ Thu điếu (Nguyễn Khuyến) đã thể hiện rõ hình ảnh con người tác giả. Tưởng rằng nói chuyện câu cá mùa thu, nhưng thực ra tác giả đang tự mình đón nhận cảnh thu, trời thu vào cõi lòng. Hình ảnh “tựa gối ôm cần” cho ta thấy tâm thế nhàn nhã của nhà thơ trước cảnh vật. Dường như chính vì đã thoát khỏi vòng danh lợi, không quan tâm thế thái nhân tình nên tác giả ngắm nhìn cảnh thu bằng một con mắt thật thoải mái. Tưởng đâu tác giả ngồi trầm ngâm câu cá, hóa ra tâm hồn của nhà thơ lại đang đắm chìm trong giấc mộng trời thu. Chính âm thanh “cá đâu đớp động” đã khiến tác giả chợt tỉnh và trở về thực tại. Sự êm đềm, vắng lặng của cảnh vật ao thu, trời thu như chính nỗi lòng của nhà thơ vậy. Đó là nỗi cô đơn, trống vắng giữa cuộc đời. Tiếng cá đớp động không chỉ thức tỉnh nhà thơ mà còn phá tan khung cảnh tĩnh mịch của ao thu. Đặt vào hoàn cảnh ra đời của bài thơ, hai câu thơ cuối đã cho người đọc thấy được tấm lòng yêu nước thầm kín mà sâu sắc của tác giả.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

 b) Nội dung: HS viết tích cực, bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ. 

c) Sản phẩm: Đoạn văn của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc theo cặp:

Yêu cầu: Đọc 2 bài thơ Vịnh mùa thu và Uống rượu mùa thu của Nguyễn Khuyến.

Từ đó, chỉ ra một số nét chung của chùm thơ và nét riêng của mỗi bài.

Vịnh mùa thu (Thu vịnh)
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,

 Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu. 

Nước biếc trông như tầng khói phủ, 

Song thưa để mặc bóng trăng vào. 

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái, 

Một tiếng trên không ngỗng nước nào? 

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút, 

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Uống rượu mùa thu (Thu ẩm)

Năm gian nhà cỏ thấp le te,

Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè. 

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt, 

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt ? 

Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.

 Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy.

 Độ năm ba chén đã say nhè.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện 1 số cặp trình bày.

- GV khuyến khích, động viên.

- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

    GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	*Đọc và so sánh 3 bài thơ trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến:

· Giống nhau:
- Viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật.

- Cảnh trí đơn giản gần gũi, quen thuộc với làng quê Việt, không ước lệ mà cũng không gò bó khuôn sáo.

- 3 bài thơ là 3 cảnh trí khác nhau, màu sắc khác nhau, âm hưởng khác nhau nhưng đều thể hiện:

- Tâm sự thời thế, tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà thơ.

- Tài năng nghệ thuật bậc thầy của Nguyễn Khuyến về thơ Nôm Đường luật.
· Khác nhau: 
- Thu vịnh phác họa khái quát những đặc điểm nổi bật về mùa thu gợi không gian cao rộng.

- Thu điếu dừng lại ở một không gian, thời gian cụ thể: Trên một ao thu với một ông già đang ngồi câu trên chiếc thuyền bé tẻo teo. Với cách gieo tử vận (vần”eo”) khiến không gian như thu nhỏ dần, khép kín.
- Thu ẩm quan sát cảnh thu trong nhiều thời điểm khác nhau (khi về chiều, vào đêm tối hay buổi trăng thu viên mãn) để thâu tóm những nét nên thơ nhất.




RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………

PHỤ LỤC BÀI ĐỌC 1
PHIẾU HỌC TẬP 01: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm ( Thiết kế lại mẫu phiếu)
(Hoàn thành trước ở nhà) 

	I. Tìm hiểu chung

	1. Tác giả Nguyễn Khuyến
- Cuộc đời:………………………………

- Sự nghiệp sáng tác: (số lượng tác phẩm, phong cách nghệ thuật)
	2. Tác phẩm

· - Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:

· …………………………………………………...

· - Đề tài:

· - Thể loại:

· - Đặc điểm thi luật (bố cục , niêm, luật bằng trắc, vần, nhịp, đối):


PHIẾU HỌC TẬP 2.1: Tìm hiểu bức tranh thiên nhiên mùa thu

	Nhóm
	Nhiệm vụ
	Câu hỏi
	Trả lời

	Nhóm 1 + 2
	Tìm hiểu cảnh thu
	- Xác định điểm nhìn của tác giả khi quan sát bức tranh thiên nhiên mùa thu:

+ Bức tranh thiên nhiên được tái hiện ở những khoảng không gian nào?

+ Chỉ ra trình tự miêu tả những khoảng không gian đó.
- Phân tích các từ ngữ miêu tả hình dáng, màu sắc, âm thanh, chuyển động, … của các sự vật trong bài thơ để thấy được nét đẹp điển hình của mùa thu vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.

- Chỉ ra sự hài hòa về đường nét, màu sắc, âm thanh của bức tranh thu.
	……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


PHIẾU HỌC TẬP 2.2: Tìm hiểu nỗi niềm, tâm sự của tác giả

	Nhóm 3 + 4
	Tìm hiểu tình thu
	Tìm hiểu nỗi niềm tâm sự của tác giả qua bài thơ:

- Chỉ ra mối liên hệ giữa không gian được khắc hoạ trong bài thơ với cuộc sống, tâm trạng của nhà nho ẩn dật Nguyễn Khuyến.

- Ở hai câu kết, hình ảnh con người hiện ra trong tư thế, trạng thái như thế nào? Nhận xét về nỗi niềm tâm sự của tác giả?
	……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


==================================================                            Tuần 4      Tiết 15                          THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TỪ TƯỢNG HÌNH VÀ TỪ TƯỢNG THANH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Giúp HS:
- HS nhận biết được đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.
- HS phân tích được tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh trong ngữ cảnh.
- HS biết sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh đúng và hiệu quả trong các hoạt động viết, nói và nghe.
- Đối với hs khuyết tật nhận biết từ tượng hình, từ tượng thanh, tìm từ tượng hình, từ tượng thanh.. Có thể làm bài tập 1 sgk
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.

- Năng lực hợp tác trong nhóm nhỏ.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng phụ, giấy A0, bút màu...
2. Học liệu:
- Sưu tầm các đoạn văn thơ đặc sắc có sử dụng các từ tượng thanh, tượng hình.
- Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Kết nối HS vào bài học.

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân qua bài tập.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
PP Trò chơi học tập: Nhìn hình đoán chữ: 
Yêu cầu: Dùng các từ ngữ  điền vào dấu “…” để miêu tả đặc điểm của các sự vật, hiên tượng sau:
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	1. Con đường…..
	2. Sóng biển….
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	3. Suối chảy…
	4. Sấm chớp…
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	5. Những bác nông dân… cấy lúa.
	6. Chim hót….


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- Gv động viên, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Gợi ý đáp án: 
(1) gồ ghề; (2) nhấp nhô; (3) róc rách; (4) đùng đùng/ đì đùng; (5) lom khom; (6) líu lo.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
=> GV dẫn vào bài: Trong khi giao tiếp hoặc tạo lập văn bản, để sự vật, hiện tượng thêm phần sinh động, cụ thể, gợi cảm hơn, ta có thể sử dụng thêm những từ ngữ miêu tả hình ảnh hoặc âm thanh cụ thể. Đó là các từ tượng thanh hoặc tượng hình. Vậy đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng chúng như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu: Cho HS nhận biết đặc điểm và tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình.

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, cặp bàn để thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động  của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ

1. HS thảo luận theo nhóm nhỏ 4 – 8 HS, hoàn thành Phiếu học tập số 01.( Phụ lục)
2. Qua việc phân tích ví dụ trên và dựa vào SGK, em hãy rút ra đặc điểm, tác dụng và phạm vi sử dụng của các từ tượng thanh và từ tượng hình.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận nhóm nhỏ.
- GV động viên, quan sát.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.  
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.     
Bước 4. Đánh giá, kết luận

 GV nhận xét, đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT

1. Xét ví dụ

*Xét ngữ liệu trong đoạn trích truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao):

Từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
Từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.
Tác dụng
móm mém ; xồng xộc; vật vã; rũ rượi; xộc xệch; sòng sọc

hu hu ; ư ử

Gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao


Từ tượng hình


Từ tượng thanh

2. Kết luận

Từ tượng thanh

Từ tượng hình

1. Đặc điểm

Gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật
Mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người
2. Công dụng

Gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao.

3. Phạm vi sử dụng

Thường dùng trong văn miêu tả và văn tự sự.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về từ tượng thanh và từ tượng hình để thực hiện các nhiệm vụ HT.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thể hiện qua hoạt động làm việc cặp đôi, nhóm.

b. Nội dung: HS trao đổi, thảo luận để hoàn thiện các bài tập trong SGK.
c. Sản phẩm: Trả lời các bài tập 1, 2 (SGK/ tr. 42).
d. Tổ chức hoạt động:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thực hành bài tập 1 (Tr.42/ SGK ): 
 Nhận biết được các từ tượng hình và từ tượng thanh trong các trường hợp a, b, c.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

HS thảo luận cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành yêu cầu bài tập 1 (SGK/ Tr 42).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV sử dụng Vòng quay Wheel of names để gọi HS phát biểu (tạo không khí hồi hộp).

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	1. Bài tập 1 (Tr.42/ SGK )
a) Từ tượng hình: tẻo teo, lơ lửng, quanh co
b) Từ tượng thanh: líu lo
     Từ tượng hình: vắt vẻo
c) Từ tượng thanh: lích chích
    Từ tượng hình: phập phồng


	Thực hành bài tập 2 (Tr 42/SGK):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành 04 nhóm, thảo luận trong 03 phút:

Yêu cầu: Xác định và phân tích tác dụng của các từ tượng hình và từ tượng thanh trong các đoạn thơ.
  + Nhóm 1, 2: Đoạn thơ a

  + Nhóm 3, 4: Đoạn thơ b

- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm theo nhiệm vụ được phân công.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.

- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	2. Bài tập 2 (Tr 42/SGK)

a) Đoạn thơ có các từ tượng hình: le te, lập loè, phất phơ, lóng lánh.
- Từ le te gợi hình ảnh những ngôi nhà tranh thấp, hẹp ở làng quê Việt Nam xưa.
- Từ lập loè gợi ánh sáng chợt loé lên, chợt tắt đi của đom đóm; làm nổi bật thêm cái tối của những lối ngõ nhỏ và sự im vắng, tĩnh lặng của đêm khuya.
- Từ phất phơ miêu tả sự lay động khẽ khàng của làn khói mỏng trong buổi chiều thu khi tiết trời se lạnh, gợi được cả làn gió nhẹ.
- Từ lóng lánh gợi hình ảnh ánh trăng được phản chiếu từ mặt ao thu, khi làn nước trong trẻo xao động.
b) Đoạn thơ có các từ tượng hình: lơ lửng, lững thững; từ tượng thanh: véo von, ồn ào.
- Từ lơ lửng tả hình ảnh những đám mây như treo trên lưng chừng trời, gợi vẻ đẹp bình yên.
- Từ lững thững gợi tả dáng đi thong thả của nhũng người nông dân bước ra khỏi cổng làng, bắt đầu một ngày lao động, mà như “đi vào nắng mai”.
- Từ véo von gợi tiếng chim trong trẻo, tươi vui như tiếng trẻ thơ; từ ồn ào gợi không khí sôi động nơi cổng làng vào buổi sớm mai.

	Thực hành bài tập 3 (Tr 42/ SGK): 

Kĩ thuật Think – pair – share:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

Nhiệm vụ: Liệt kê các từ tượng hình và từ tượng thanh trong đoạn văn; phân tích tác dụng của 1 từ tượng thanh/ tượng hình.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi, sau đó chia sẻ với cả lớp.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.


	3. Bài tập 3 (Tr 42/ SGK)

a) Liệt kê các từ tượng hình và từ tượng thanh:
- Từ tượng hình: li ti
- Từ tượng thanh: lao xao, vù vù, líu ríu
b) HS căn cứ vào nghĩa của từ và ngữ cảnh để phân tích tác dụng của một từ tượng hình và một từ tượng thanh mà các em lựa chọn:

- Từ li ti: gợi hình ảnh những chấm trắng chấm đỏ nhỏ xen lẫn nhau trên bộ lông của những con chim.
- Từ lao xao: gợi âm thanh của tiếng gió thổi xen lẫn những tiếng động nhỏ khác rộn lên, nghe không rõ, không đều
- Từ vù vù: gợi âm thanh của tiếng vỗ cánh, đập cánh của những con chim bay vụt qua rất nhanh với số lượng lớn.
- Từ líu ríu: gợi âm thanh tiếng kêu của đàn chim dính quyện vào nhau thành một chuỗi khó phân biệt rạch ròi, khó nhận ra.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết về từ tượng thanh, từ tượng hình để làm bài tập vận dụng.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, để giải quyết bài tập vào vở.

c. Sản phẩm: Bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

1. Bài tập 1: Thử làm chuyên gia ngôn ngữ:

Yêu cầu: Tìm các từ tượng thanh/ tượng hình điền vào các nhóm từ sau. Sau đó, thử đặt câu với một số từ đã tìm được:

	Từ tượng hình
	Từ tượng thanh

	Miêu tả dáng đi của người
	Miêu tả hình dáng của cây cối, đồ vật, sự vật,…
	Miêu tả giọng nói của người
	Miêu tả tiếng cười của người

	……
	……
	……
	…..


2. Bài tập 2: Sưu tầm một số bài thơ, đoạn thơ có sử dụng các từ tượng hình, từ tượng thanh mà em cho là hay.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS về nhà hoàn thành yêu cầu của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Gợi ý sản phẩm học tập

1. Bài tập 1: 

	Từ tượng hình
	Từ tượng thanh

	Miêu tả dáng đi của người
	Miêu tả hình dáng của cây cối, đồ vật, sự vật,…
	Miêu tả giọng nói của người
	Miêu tả tiếng cười của người

	Rón rén, thướt tha, ngả nghiêng, lò dò, thoăn thoắt,…
	Gồ ghề, khẳng khiu, nhấp nhô, trập trùng, lấp lánh,…
	ấp úng, lắp bắp, thánh thót, quang quác, lảnh lót,…
	ha hả, hì hì, hô hố, hơ hớ,..


HS tự đặt câu với các từ ngữ vừa tìm được.

2. Bài tập 2: Sưu tầm một số bài thơ, đoạn thơ có sử dụng các từ tượng hình, từ tượng thanh.

	   Lặng yên bên bếp lửa

  Vẻ mặt Bác trầm ngâm

  Ngoài trời mưa lâm thâm

  Mái lều tranh xơ xác…”

  (Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ)

	Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
         (Lượm -Tố Hữu)


Bước 4: Kết luận, nhận định
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………

PHỤ LỤC BÀI THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
	PHIẾU HỌC TẬP 01: Tìm hiểu ví dụ về từ tượng thanh, từ tượng hình

	        Đọc đoạn ngữ liệu sau:

- Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

- Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?”.

- Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc.”

                                                                                          (Trích Lão Hạc, Nam Cao)

	Yêu cầu: Xếp các từ ngữ in đậm vào các cột trong bảng sau:

Từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
Từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.
Tác dụng
…

…

…




==============================================
Tuần 4,5      Tiết 16, 17                        
                                                   VĂN BẢN 2: THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG

                          (Ngắm cảnh Thiên Trường trong buổi chiều tà)
                                                                               - Trần Nhân Tông -
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nhận biết được bố cục, niêm, luật bằng trắc của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ.
- HS nhận biết và phân tích được đặc điểm của bức tranh cuộc sống bình yên, thơ mộng nơi làng quê trong buổi hoàng hôn; từ đó cảm nhận được vẻ đẹp tầm hồn của tác giả - một vị hoàng đế - thi nhân.
- Đối với hs khuyết tật có thể nhận diện thể thơ, đọc bài thơ và nhớ tên tác giả.
2. Năng lực: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

3. Phẩm chất

     Biết ơn và tự hào về các thế hệ trước; biết trân trọng, gìn giữ di sản văn hoá mà ông cha để lại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
                       Trò chơi Vượt chướng ngại vật (Fomat của Đường lên đỉnh Ôlimpia)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV mời 04 HS tham gia trò chơi, tương ứng với 04 thí sinh.
*Luật chơi:

- Có 4 từ hàng ngang và 1 bức tranh là các gợi ý liên quan đến chướng ngại vật.
- Bức tranh gồm 5 miếng ghép, 4 miếng ghép là 4 từ hàng ngang và 1 miếng ghép ở trung tâm
- Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn (từ vị trí số 1 đến vị trí số 4) để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. 
- Thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. 

- Thí sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào, nhưng không thể bấm chuông khi MC đang đọc câu hỏi.

+ Trả lời đúng chướng ngại vật trong vòng 1 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm.
+ Trả lời đúng trong vòng 2 từ hàng ngang được 60 điểm.
+ Trả lời đúng trong vòng 3 từ hàng ngang được 40 điểm.
+ Trả lời đúng trong vòng 4 từ hàng ngang được 20 điểm.
+ Trả lời chướng ngại vật sau khi trả lời gợi ý số 5 được 10 điểm
- Kết thúc cuộc thi, thí sinh nào giành được nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng.
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Từ khóa có 09 chữ cái.

Bức tranh sau 5 miếng ghép: Ấn đền Trần
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Hàng ngang 1 (10 chữ cái): Các mốc thời gian 1258, 1285, 1287 khiến em nhớ tới những chiến thắng của dân tộc ta trước giặc ngoại xâm nào?

( Đáp án: Mông Nguyên

Hàng ngang 2 (07 chữ cái): Chợ Viềng mỗi năm họp 01 lần duy nhất là phiên chợ nổi tiếng của tỉnh thành nào?

( Đáp án: Nam Định
Hàng ngang 3 (04 chữ số): Tính nhanh phép tính sau: 2x7x100=?
( Đáp án: 1400

Hàng ngang 4 (08 chữ cái): Đây là tôn giáo lớn ở Việt Nam có nguồn gốc từ Ấn Độ.

( Đáp án: Phật giáo

=>Từ khóa là: TRIỀU TRẦN (09 chữ cái).

Lí giải từ khóa: Triều Trần là triều đại lớn trong lịch sử phong kiến Việt Nam, kéo dài từ 1226 đến 1400. Nam Định chính là quê hương của các vua Trần (Tức Mặc – Nam Định). Phật giáo rất được coi trọng thời nhà Trần, trong đó, thượng hoàng Trần Nhân Tông đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng và truyền đến đời nay. Triều Trần còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử với 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên xâm lược.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tham gia trò chơi

- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 
=> GV dẫn vào bài mới:  Có thể nói, triều Trần là một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Trang sử về nhà Trần trong sử sách nằm trong số những trang sáng nhất và để lại nhiều bài học cho đời sau. Nhắc đến các vị vua triều đại nhà Trần hẳn ai cũng sẽ nhớ ngay tới vua Trần Nhân Tông – một vị hoàng đế, một phật hoàng, một thi nhân.
Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một sáng tác nổi tiếng của vị Vua - Phật này: bài thơ Thiên trường vãn vọng (Ngắm cảnh Thiên Trường trong buổi chiều tà).
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Đọc – khám phá chung
a. Mục tiêu : Giúp HS khám phá chung về tác giả Trần Nhân Tông và bài thơ Thiên Trường vãn vọng (xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục,...)
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.

c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân tìm hiểu khái quát về tác giả và văn bản.
d.Tổ chức thực hiện
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu về tác giả Trần Nhân Tông

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV yêu cầu nhóm 1 lên báo cáo sản phẩm học tập tìm hiểu về tác giả Trần Nhân Tông. Có thể tổ chức như sau:

Cách 1: Phỏng vấn MC – tác giả

Chuyên mục “Người nổi tiếng”
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Đóng vai phỏng vấn 1 MC – 1 HS để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của tác giả Trần Nhân Tông:

+ Thân thế, sự nghiệp

+ Vị trí văn học

+ Phong cách viết

+ Tác phẩm chính
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Cách 2: Trò chơi “Cặp đôi thông thái”:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Dựa vào phần chuẩn bị ở nhà, hãy điền nhanh các thông tin vào Phiếu học tập số 01 (Phụ lục bài học) để tìm hiểu chung về tác giả và bài thơ.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh theo dõi Phiếu học tập trên màn hình và thảo luận theo cặp hoàn thiện trong thời gian tối đa 03 phút

- Giáo viên khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

· -  GV mời 02 cặp đôi hoàn thành xong sớm nhất sẽ dán PHT lên bảng.
·  Mời 01 HS làm thư kí để tính điểm cho các HS.
·  Các HS khác lắng nghe, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG

1. Tác giả Trần Nhân Tông
a. Cuộc đời

- Trần Nhân Tông (1258 – 1308) là vị vua thứ ba của nhà Trần.

- Là vị hoàng đế anh minh đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng hai cuộc xâm lược của quân Nguyên và khôi phục nền kinh tế, văn hóa Đại Việt.

- Trần Nhân Tông còn là vị thiền sư sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, đồng thời là một tác gia văn học.

b. Sự nghiệp văn học

- Trần Nhân Tông có đóng góp quan trọng cho nền văn học dân tộc.

- Tác phẩm của Trần Nhân Tông hiện bị thất lạc nhiều. Tác phẩm còn lưu truyền lại đến nay gồm có những bài thơ còn được chép lại trong Việt âm thi tập do Phan Phu Tiên và Chu Xa sưu tầm, trong Nam Ông mộng của Hồ Nguyên Trừng,  Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn; và một số bài giảng về đạo Phật chép lại trong Thánh đăng ngữ lục và Tam tổ thực lục. 
- Đặc điểm thơ của Trần Nhân Tông:

+ Tràn đầy cảm hứng yêu nước và hào khí Đông A; cảm xúc tinh tế, lãng mạn, sâu sắc mà vẫn gần gũi, thân thuộc.

+ Thể hiện tình cảm gắn bó với cảnh sắc thiên nhiên đất nước và cuộc sống nhân dân;

+ Ngôn ngữ hàm súc; hình ảnh vừa chân thực, bình dị vừa giàu ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng



	Thao tác 2: Tìm hiểu về bài thơ Thiên Trường vãn vọng
GV hướng dẫn cách đọc văn bản: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS đọc văn bản: Đây là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật chữ Hán. Do đó, GV phải giúp HS phân biệt bản phiên âm, bản dịch nghĩa và bản dịch thơ.

- GV có thể dành 5-7 phút cho HS đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng và hỏi các từ ngữ khó.

- GV có thể hướng dẫn HS đối chiếu bản dịch thơ với bản dịch nghĩa để chỉ ra một vài điểm khác biệt giữa hai bản dịch.

-  GV hướng dẫn HS sử dụng các chiến lược đọc thể hiện ở từng thẻ chỉ dẫn đặt bên phải VB. HS sử dụng chiến lược theo dõi để nhận biết biện pháp tu từ điệp ngữ và hình thức đối trong hai cầu thơ đầu; chiến lược hình dung để cảm nhận về hình ảnh con người và thiên nhiên.

- HS suy nghĩ, thảo luận nhóm đôi để  nêu hoàn cảnh sáng tác, hoàn thành Phiếu học tập 02: Sơ đồ đặc điểm thi luật của bài thơ Thiên Trường vãn vọng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
 Bước 3:  Báo cáo, thảo luận  

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

 GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm.


	2. Bài thơ Thiên Trường vãn vọng
a. Đọc văn bản

b. Tìm hiểu từ khó, chú giải

c. Hoàn cảnh sáng tác
- Sáng tác khoảng những năm 90 của thế kỉ XIII, trong dịp Trần Nhân Tông về thăm quê cũ ở Thiên Trường.

- Phủ Thiên Trường: tên cũ là hương Tức Mặc, quê hương của các vị vua Trần, nay thuộc tỉnh Nam Định. Tại đây, nhà Trần đã cho xây dựng một hành cung (cung điện ở ngoài kinh thành)
d. Đề tài và thể thơ

- Đề tài: tình yêu quê hương đất nước.
- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.



	Sơ đồ 1: Sơ đồ đặc điểm thi luật của bài thơ Thiên Trường vãn vọng

Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt (gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữ)

Bài thơ luật trắc
Câu
Luật bằng trắc
Niêm
Vần
Đối
1
B T B B T T B
B (yên)
Đối

  (Tiểu đối trái nghĩa: 

    tiền – hậu; vô – hữu)

2

T B T T T B B

Câu 2 và 3
B (biên)
3
T B T T B B T

4
T T B B B T B

B (điền)



2.2. Khám phá văn bản 

a. Mục tiêu  

- HS nhận biết và phân tích được đặc điểm của bức tranh cuộc sống bình yên, thơ mộng nơi làng quê trong buổi hoàng hôn; từ đó cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của tác giâ - một vị hoàng đế - thi nhân.

- Biết ơn và tự hào về các thế hệ trước; biết trân trọng, gìn giữ di sản văn hoá mà ông cha để lại.

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	KĨ THUẬT MẢNH GHÉP:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:

Hoàn thành Phiếu học tập 03 (Phụ lục) theo kĩ thuật Mảnh ghép:
Vòng 1: Vòng chuyên gia

- Nhóm 1, 2: Tìm hiểu hai câu thơ đầu
- Nhóm 3, 4: Tìm hiểu hai câu thơ sau
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.

Thời gian thảo luận: 05 phút

Vòng 2: Vòng mảnh ghép

- Lập các nhóm mảnh ghép từ các nhóm cũ.
- Các thành viên nhóm mới lập trao đổi về kết quả đã thảo luận ở Vòng chuyên gia.

- Nhóm mảnh ghép thảo luận câu hỏi sau:

? Chỉ ra sự thay đổi điểm nhìn của nhà thơ. Nhà thơ đã miêu tả những không gian nào trong bài thơ?

? Qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được miêu tả trong bài thơ, tác giả đã bộc lộ cảm xúc, tâm trạng gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm theo nhiệm vụ được phân công.
- GV khích lệ, hỗ trợ nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm mảnh ghép báo cáo kết quả theo kĩ thuật mảnh ghép.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GVđánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.

GV chuẩn hóa kiến thức.
GV mở rộng:

- Phủ Thiên Trường thuở ấy, đường sá rầm rập ngựa xe, có biết bao cung điện của vua chúa, tôn thất nhà Trần, nhưng Trần Nhân Tông không nói đến lầu son gác tía, bệ ngọc ngai vàng tráng lệ nguy nga, mà chỉ nói đến cảnh sắc thiên nhiên, cảnh vật đồng quê gần gũi, bình dị. Điều đó cho thấy tâm hồn thi sĩ giàu tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước. Tính bình dị, dân dã, hồn nhiên là cốt cách, là hồn thơ của ông vua anh hùng - thi sĩ này.

- Trần Nhân Tông viết "Thiên Trường vãn vọng" sau năm 1288, khi giặc Nguyên - Mông đã bị nhân dân ta đánh bại, nước Đại Việt thanh bình, yên vui. Bản thân Trần Nhân Tông là vị hoàng đế đã hai lần lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc Nguyên xâm lược; đã trải qua nhiều gian nan, thử thách; chứng kiến nhiêu gian khổ, mất mát, hi sinh của dân tộc. Do đó, Người càng trân trọng niềm hạnh phúc, ấm no đời thường của nhân dân sau khoảng thời gian dài binh cách. Niềm vui của Người hòa chung vào niềm vui của nhân dân. 
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT

1. Cảnh vật và cuộc sống con người

1.1. Hai câu thơ đầu: Bức tranh thiên nhiên
* Thời gian, địa điểm: Cảnh thôn xóm vào buổi chiều hoàng hôn ở Phủ Thiên Trường.

* Cảnh vật:
- Hình ảnh:

 + Trước thôn, sau thôn “mờ mờ như khói phủ”: “khói” ở đây có thể là làn sương mỏng nhẹ buông xuống lúc hoàng hôn; cũng có thể là sương pha cùng khói lam chiểu toả ra từ những mái rạ trong thôn.

 + Cảnh hoàng hôn mờ ảo, nơi thì nắng nhạt dần, nơi thì nắng đã tắt khiến cho bóng chiểu bảng lảng “nửa như có, nửa như không”

=> Cảnh thôn xóm vừa hư ảo vừa như thực, vừa như mơ hồ trong làn sương chiều. Đây là khung cảnh đặc trưng của buổi chiểu muộn nơi làng quê.

- Biện pháp tu từ:

Tiểu đối: “tiền” – “hậu”, “vô” – “hữu”

=> Tạo dựng không gian có sự mở rộng biên độ về hai chiều, hai phía trước và sau của một làng quê yên tình. Bốn chữ "thôn Hậu thôn tiền " và "bán vô bán hữu" liên kết đôi, tạo nên sự cân xứng hài hòa về ngôn ngữ đã gợi lên cảnh xóm thôn nối tiếp gần xa, đông đúc, trù phú.
+ So sánh: “đạm tự yên” – không gian phủ mờ khói khiến cảnh vật như càng trở nên mơ màng, mênh mang

( Bằng bút pháp tả ít gợi nhiều, hai câu đầu gợi ra khung cảnh làng quê một buổi chiều tàn phủ mờ sương khói và ánh tà dương yên bình, êm đềm, nên thơ. 
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 1.2. Hai câu thơ cuối: Bức tranh cuộc sống

- Hình ảnh:

+ Hình ảnh trẻ chăn trâu thổi sáo “lùa trâu về hết” ( gợi thời gian của buổi hoàng hôn, không gian thanh tĩnh - khi mọi hoạt động dần lắng xuống, con người và loài vật đểu tìm về nơi sum vầy, nghỉ ngơi,...

+ Từng đôi cò trắng đậu xuống cánh đồng ( làm cho không gian được mở ra, trở nên thoáng đãng, cao rộng, yên ả; gợi hình ảnh gần gũi, thân quen nơi những cánh đồng quê Bắc Bộ, gợi nhịp sống đời thường bình yên, ấm áp.

- Âm thanh: âm thanh tiếng sáo mục đồng cất lên, nghe réo rắt, hồn nhiên, thanh bình – âm thanh quen thuộc của làng quê xưa nay
- Nghệ thuật: Nghệ thuật chấm phá, bút pháp lấy động tả tĩnh, hình ảnh có tính chất ước lệ xuất hiện trong ca dao và thơ cổ.

=> Hai câu thơ cuối gợi bức tranh đời sống nơi thôn quê giản dị, bình yên, ấm áp.
*Tiểu kết:
- Sự thay đổi điểm nhìn trong cả bài thơ và những khoảng không gian được miêu tả:

+ Từ cung Thiên Trường, trong buổi chiều tà, vị vua thi sĩ đã dõi theo không gian từ xa tới gần (vãn vọng-  trông xa): hình ảnh “sau thôn, trước thôn”, từ toàn cảnh đến cận cảnh.

+ Không gian trải dài: hướng theo con đường trẻ mục đồng “lùa trầu vể hết”, khuất dần vào trong thôn xóm.
+ Không gian được nối từ cao xuống thấp: dõi theo những đôi cò trắng bay liệng, đậu xuống cánh đồng.

- Bức tranh cảnh vật làng quê trầm lặng mà không đìu hiu. Thiên nhiên và con người hòa quyện một cách nên thơ.
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2. Vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ 
- Tình yêu thương, thái độ trân trọng dành cho thiên nhiên, con người, cuộc sống. Đó là tình cảm chân thành, ấm áp của nhà thơ với quê nhà; sự gắn bó, sự giao hoà giữa cảnh vật và con người.

- Niểm vui, hạnh phúc trước cuộc sống thanh bình của nhân dân;...
=> Đó là tấm lòng của vị vua trẻ gắn bó tha thiết với quê hương, đất nước, vui mừng, hạnh phúc trước cảnh đất nước thanh bình, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc sau thời gian dài đấu tranh chống giặc ngoại xâm.


2.3. Hướng dẫn HS tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.

b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 

1. Nêu chủ đề của bài thơ. Chủ đề ấy giúp em hiểu thêm điều gì về tâm hồn Trần Nhân Tông?
2.Rút ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - Hoạt động thảo luận theo cặp.

 - GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời câu hỏi.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung

- Bức tranh cảnh vật làng quê đẹp đẽ, bình dị, nên thơ.

- Cái nhìn “vãn vọng” của vị vua thi sĩ có tâm hồn gắn bó máu thịt với cuộc sống bình dị.
2. Nghệ thuật

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt luật trắc, vần bằng.

- Hình ảnh so sánh, phép tiểu đối sáng tạo, bút pháp tả ít gợi nhiều.
- Nhịp thơ êm ái hài hòa. 
- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa.

- Hình ảnh thơ gần gũi, chọn lọc.

3. Cách đọc hiểu một bài thơ Đường luật

- Cần chú ý đặc điểm thể loại, văn tự, đề tài, chủ đề, không gian, thời gian và sự liên hệ giữa các câu thơ trong bài. Nếu là thơ bằng chữ Hán, trước khi đọc phần Dịch thơ cần đọc kĩ phần Dịch nghĩa để hiểu rõ ý các câu thơ. Chú ý đối sánh giữa phần phiên âm và phần dịch thơ.
- Hiểu được bài thơ là lời của ai; nói về điều gì;  nói bằng cách nào; cách nói ấy có gì độc đáo, đáng nhớ (nghệ thuật đối, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,…)
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình và những tác động của chúng đến suy nghĩ và tình cảm của người đọc.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi, bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

1. Nhiệm vụ 1: Trò chơi Rung chuông vàng mini

Bước 1: GV giao nhiệm vụ

- GV có thể tổ chức cho HS củng cố kiến thức bài học trên phần mềm Kahoot.it hoặc Quizizz. (Việc tổ chức trên phần mềm sẽ tăng tính tương tác, hấp dẫn, hứng thú hơn cho HS).

- Nếu không đảm bảo về phương tiện (HS không có đủ ĐTDĐ để tham gia) thì GV có thể trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm để tạo thành Gameshow“Rung chuông vàng mini”

GV phổ biến luật chơi:

- Mỗi người sẽ được phát 3 tấm giấy nhớ cỡ nhỏ (Mỗi tấm 1 màu khác nhau)

 Quy ước: + Xanh lá cây: Đáp án A.

                + Hồng: Đáp án B.

                + Vàng: Đáp án C

                + Xanh dương: Đáp án D

Bước 2: GV đọc từng câu hỏi; HS cả lớp đứng tại chỗ để tham gia trò chơi. 

Bước 3:  Sau khi GV đọc xong câu hỏi, HS có 5s để suy nghĩ và chọn đáp án bằng cách giơ tấm giấy nhớ có màu tương ứng đã quy ước.
Bước 4. Công bố kết quả

- Nếu chọn sai đáp án thì ngồi xuống và  mất quyền chơi.

- Người thắng cuộc là người ngồi xuống sau cùng hoặc trả lời được tất cả các câu hỏi.

Hệ thống câu hỏi như sau:

Câu 1:  Trần Nhân Tông là vị vua thứ mấy của nhà Trần?
A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 2: Bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông được làm theo thể thơ gì?

A. Thất ngôn tứ tuyệt

B. Thất ngôn bát cú

C. Ngũ ngôn tứ tuyệt

D. Ngũ ngôn bát cú

Câu 3: Phủ Thiên Trường thuộc địa phương nào?

A. Nam Định

B. Hà Nội

C. Hà Nam

D. Ninh Bình

Câu 4: Bài thơ miêu tả cảnh vật vào thời điểm nào trong ngày?

A. Cảnh đêm

B. Cảnh buổi sớm

C. Cảnh trưa

D. Cảnh chiều

Câu 5: Tác giả sáng tác bài thơ trong hoàn cảnh nào?

A. khi vi hành qua vùng đất  Thiên Trường.

B. khi tưởng nhớ tới mảnh đất quê hương ở Thiên Trường.

C. khi chuẩn bị rời mảnh đất  Thiên Trường.

D.  khi nhà thơ có dịp về thăm quê cũ ở Thiên Trường.

Câu 6: Bài thơ được viết theo luật và vần gì?

A. Luật bằng và vần trắc.
B. Luật trắc và vần bằng.
C. Luật trắc và vần trắc.
D. Luật bằng và vần bằng.
Câu 7: Mục đồng có nghĩa là gì?

A. Đồng áng.
B. Trẻ chăn trâu, chăn bò.
C. Buổi chiều.
D. Cò bay trên đồng.
Câu 8: Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ trong bài thơ như thế nào?

A. Rực rỡ và diễm lệ.
B. Hùng vĩ và tươi tắn.
C. Huyền ảo và thanh bình.
D. U ám và buồn bã.
Câu 9:  Đâu không phải nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ?
A. Kết hợp so sánh và tiểu đối sáng tạo.
B. Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa, lối tả ít gợi nhiều của thi pháp cổ.
C. Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt.
D. Hình ảnh quen thuộc, gần gũi. 
Câu 10: Tâm trạng của tác giả trước cảnh tượng buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường?

A. Tác giả mang trong lòng nỗi căm thù giặc Nguyên đã xâm lược nước ta.
B. Tác giả mang trong lòng niềm tự hào dân tộc.
C. Tác giả bồi hồi xao xuyến khi nhớ về quê hương.
D. Tác giả mang trong mình một tình yêu tha thiết đối với xóm làng quê hương.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

b. Nội dung: HS nêu lên bài học rút ra từ văn bản.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS

d. Tổ chức thực hiện:
* Nhiệm vụ 1: Kĩ thuật Think – Pair – Share

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Câu hỏi: Câu kết trong bài thơ tứ tuyệt Đường luật thường để lại dư âm. Hãy cho biết câu kết trong Thiên trường vãn vọng có thể gợi cho em những cảm xúc, suy nghĩ gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ độc lập về câu hỏi – ghép đôi chia sẻ-  thảo luận với nhóm lớn hơn/ cả lớp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi 1-2 HS bày tỏ quan điểm, suy nghĩ.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

Gợi ý

 HS có thể chia sẻ về tính hàm súc và tính chất “mở” của thơ tứ tuyệt Đường luật - lời hết mà ý chưa hết.

-  Vẻ đẹp của cuộc sống thanh bình: Câu thơ gợi khung cảnh đổng quê bình yên, mở ra liên tưởng về những vụ mùa no ấm, vể sự sống sinh sôi nảy nở, nhịp sống bình yên quý giá sau những năm tháng chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược.

- Vẻ đẹp của tâm hổn tác giả được thể hiện qua tình yêu thương bao trùm vạn vật; thái độ nâng niu, trân trọng vẻ đẹp bình dị của đời thường; niềm hạnh phúc trước cuộc sống thanh bình của nhân dân;...
*Nhiệm vụ 2: Viết kết nối với đọc
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân.
Yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) trình bày cảm nhận của em về nhan đề hoặc một hình ảnh đặc sắc trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

- HS dựa vào hướng dẫn của GV để thực hành viết kết nối.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá đoạn văn.

- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và cho điểm HS.

Đoạ

 văn đảm bảo về yêu cầ

 v

	 chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.

			

	


Gợi ý đoạn văn tham khảo

Đoạn 1:

1) Nhan đề Thiên Trường vãn vọng (Ngắm cảnh Thiên Trường trong buổi chiều tà) là một nhan đề giàu ý nghĩa. Trước tiên, nhan đề gợi ra thời gian và không gian ngắm cảnh cụ thể. Thời điểm ngắm cảnh lúc hoàng hôn, cuối ngày. Đây là thời điểm đẹp, thường gợi cảm xúc trong lòng người. Phủ Thiên Trường vốn là nơi phát tích của nhà Trần, nơi gắn với những cung điện lầu son gác tía nguy nga tráng lệ của những tôn thất nhà Trần. Tuy vậy, trong ánh nhìn của vị vua thi sĩ, Người lại hướng đến những vẻ đẹp bình dị, thân thuộc của thiên nhiên, đời sống với điểm nhìn từ xa “vãn vọng”. Phải chăng nhà vua muốn bao quát, thu vào mắt mình tất cả vẻ đẹp của bức tranh toàn cảnh Thiên Trường, để bộc lộ niềm hạnh phúc trước cuộc sống bình dị, đời thường của nhân dân. Say đắm trước vẻ đẹp mơ màng của chốn thôn dã, nhà vua tức cảnh sinh tình mà sáng tác nên áng thơ bất hủ “Thiên Trường vãn vọng”.
Đoạn 2: 

(1) Hình ảnh “Bán vô, bán hữu tịch dương biên” trong câu thơ thứ hai để lại trong lòng người đọc nhiều mĩ cảm. (2) Phép tiều đối vô - hữu (không - có) được đặt cạnh nhau trong phép điệp từ “bán”, đã tạo nên một bầu không gian vô thực. (3) Nó khiến người viết lẫn người đọc trở nên mơ hồ về ranh giới của không gian, bởi không thể xác định được thứ ở trước mắt mình là thực hay mơ, bởi nó thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt rõ lại thoắt mờ. (4) Chính bóng chiều tà cùng làn sương mù mờ ảo, đã góp phần tạo nên đặc điểm kì lạ đó cho cảnh vật. (5) Làng quê vốn bình dị, thân thương bỗng trở nên mộng ảo. (6) Hình ảnh thơ ấy đã giúp khắc họa làng quê phía xa của phủ Thiên Trường thêm phần thi vị và gợi cảm. (7) Từ đó, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của thiên nhiên và con người của chốn quê này.
*Nhiệm vụ 3: Tập làm họa sĩ
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

Yêu cầu: - HS hoạt động theo nhóm nhỏ (4 – 8 HS/ nhóm) 

                - Vẽ tranh minh họa cho nội dung bài thơ Thiên Trường vãn vọng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Gv khích lệ, hỗ trợ các nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- GV cung cấp công cụ rubrics để đánh giá tranh minh họa sản phẩm.

- Các HS lắng nghe, nhận xét theo rubrics.

Bước 4: Kết luận, nhận định

RÚT KINH NGHIỆM

PHỤ LỤC BÀI ĐỌC THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG
	Phiếu học tập số 01: Tìm hiểu tác giả Trần Nhân Tông (Hoàn thành trước ở nhà)

	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Thông tin nào sau đây không chính xác khi nói về tiểu sử nhà thơ Xuân Quỳnh?

A. Là vị vua thứ ba của nhà Trần.

B. Lãnh đạo nhân dân ta 3 lần đánh thắng quân Mông Nguyên.

C. Là vị thiền sư sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

D. Là một nhà thơ có nhiều đóng góp cho nền văn học dân tộc.
	.............

	2. Nhận định sau Đúng hay Sai?

“Trần Nhân Tông còn được xem là một  nhà thơ , nhà văn hóa tiêu biểu của  Đại Việt  thời  trung đại .”
A. Đúng

B. Sai
	.............

	3. Đọc một bài thơ của Trần Nhân Tông mà em sưu tầm được.
	

	4. Nêu nhận định khái quát về đặc điểm thơ Trần Nhân Tông.
	


	Phiếu học tập 02: Hoàn thành Sơ đồ 1: Sơ đồ đặc điểm thi luật của bài thơ Thiên Trường vãn vọng
Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt (gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữ)
Câu
Luật bằng trắc
Niêm
Vần
Đối
1

2

3

4




PHIẾU HỌC TẬP 3: Khám phá bài thơ

	Vòng 1: Vòng Chuyên gia

	
	Nhóm 1 + 2
	Nhóm 3 + 4

	Câu hỏi
	- Xác đinh thời gian, địa điểm ngắm cảnh của nhà thơ.

- Bức tranh thiên nhiên được hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ nào? Tác dụng?
	- Bức tranh cuộc sống được hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ nào? Tác dụng?

- Chỉ ra sự thay đổi điểm nhìn của nhà thơ. Nhà thơ đã miêu tả những không gian nào trong bài thơ?



	Vòng 2: Mảnh ghép (Các nhóm mảnh ghép)

	Câu hỏi
	- Qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được miêu tả trong bài thơ, tác giả đã bộc lộ cảm xúc, tâm trạng gì?

- Tác giả bài thơ Thiên Trường vãn vọng còn là một vị vua. Điều đó gợi cho em những suy nghĩ gì khi đọc bài thơ?


================================================
                                                            THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Tuần   5      Tiết 18                       
BIỆN PHÁP TU TỪ ĐẢO NGỮ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Giúp HS nhận biết được đặc điểm và hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ để vận dụng vào các hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
- Đối với hs khuyết tật có thể đọc bài, nghe, viết theo hướng dẫn của giáo viên
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.

- Năng lực hợp tác trong nhóm nhỏ.
3. Phẩm chất:

   Chăm chỉ: Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng phụ, giấy A0, bút màu...
2. Học liệu:
- Sưu tầm các đoạn văn thơ đặc sắc có sử dụng các từ tượng thanh, tượng hình.

- Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Kết nối HS vào bài học.

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân qua bài tập.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Cho đoạn thơ sau:

“Chắt trong vị ngọt mùi hương
Lặng thầm thay những con đường ong bay.
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trời.”

                        (Nguyễn Đức Mậu)
Hãy cho biết:

- Cách diễn đạt (trật tự các bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu) của dòng thơ thứ hai và dòng thơ thứ 4 có gì khác nhau?

- Dòng thơ có sử dụng biện pháp đảo ngữ nhằm mục đích gì?

2. Trong lời nói hàng ngày, em có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ không? Lấy một ví dụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, phát biểu.
- GV động viên, khích lệ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định 
	Dự kiến câu trả lời của HS:

*Sự khác nhau:

- Dòng thơ thứ 2 (Lặng thầm thay những con đường ong bay) diễn đạt theo cách đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ.

- Dòng thơ thứ 4 (Men trời đất đủ làm say đất trời) diễn đạt theo trật tự thông thường chủ ngữ - vị ngữ.

* Ý nghĩa, mục đích: Phép đảo ngữ trong dòng thơ thứ 2 nhằm nhấn mạnh sự lao động thầm lặng, không biết mệt mỏi của bầy ong để tạo ra những giọt mật quý.



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu: Cho HS nhận biết được đặc điểm và hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ.

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, cặp bàn để thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
? Qua việc phân tích ví dụ ở phần Khởi động và dựa vào SGK, em hãy rút ra đặc điểm, tác dụng và phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ. 

Lấy ví dụ và phân tích.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

· HS thảo luận theo cặp.
· GV động viên, quan sát.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 

· Đại diện một số cặp trình bày kết quả.  
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.     
Bước 4. Đánh giá, kết luận

 GV nhận xét, đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
Biện pháp tu từ đảo ngữ

1. Đặc điểm

Thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu.

2. Phân loại

2 hình thức đảo ngữ:

3. Tác dụng

- Nhấn mạnh đặc điểm, hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn.

- Bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).

4. Phạm vi sử dụng

Thường dùng trong cả thơ và văn xuôi.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về biện pháp đảo ngữ để thực hiện các nhiệm vụ HT.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thể hiện qua hoạt động làm việc cặp đôi, nhóm.
b. Nội dung: Tập trung giải quyết các bài tập trong SGK.

c. Sản phẩm: Trả lời các bài tập 1, 2, 3 (SGK/ tr. 45 - 46).
d. Tổ chức hoạt động:
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thực hành bài tập 1 (Tr.45/ SGK ): 

 Nhận biết được biện pháp tu từ đảo ngữ trong các trường hợp a, b, c.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

HS thảo luận cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành yêu cầu bài tập 1 (SGK/ Tr 45).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV sử dụng Vòng quay Wheel of names để gọi HS phát biểu (tạo không khí hồi hộp).

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.


	1. Bài tập 1 (Tr.45/ SGK )
a) Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ (lặn lội thân cò, eo sèo mặt nước).
b) Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ (xanh mát bóng cây, trắng cánh buồm bay).

c) Câu văn thứ 2 sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ (sấp ngửa, chị chạy vào cổng; vội vàng chị vào trong nhà).


	Thực hành bài tập 2 (Tr 45/SGK):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

HS nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong từng câu thơ trích trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” (Bà Huyện Thanh Quan).

- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận theo bàn hoặc nhóm nhỏ 4 – 6 HS.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.

- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	2. Bài tập 2 (Tr 45/SGK)

a) Cả bốn câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ.

b) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong từng câu thơ:

Câu thơ

Phép đảo ngữ

Tác dụng

1

- Đảo trong cụm từ: đảo từ “tiều” lên trước “vài chú”;

- Đảo vị ngữ “lom khom dưới núi” lên trước chủ ngữ “tiều vài chú”

Nhấn mạnh tư thế, hình dáng nhỏ bé của con người, từ đó làm nổi bật khung cảnh hùng vĩ, hiểm trở của Đèo Ngang.
2

- Đảo trong cụm từ: đảo cụm từ “mấy nhà” lên trước từ “chợ”;

- Đảo vị ngữ “lác đác bên song” lên trước chủ ngữ “chợ mấy nhà”

Nhấn mạnh số lượng ít ỏi và sự thưa thớt của những ngôi nhà; từ đó gợi không khí vắng vẻ, hoang sơ của núi rừng.
3, 4

cụm từ nhớ nước, đau lòng, thương nhà, mỏi miệng được đảo vị trí
Thể hiện nỗi niềm hoài cổ - nhớ tiếc quá khứ vàng son đã trôi qua và tâm trạng hoài hương - nhớ gia đình, quê hương của nhà thơ.


	Thực hành bài tập 3 (Tr 46/ SGK): 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

GV chia lớp thành 06 nhóm nhỏ, thảo luận trong 03 phút:

Yêu cầu: Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong các đoạn thơ.
  + Nhóm 1, 2: Đoạn thơ a

  + Nhóm 3, 4: Đoạn thơ b

  + Nhóm 5, 6: Đoạn thơ c

- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm theo nhiệm vụ được phân công.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.

- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	3. Bài tập 3 (Tr 46/ SGK)

a) Các từ ngữ bỏ nhà, lơ xơ, mất ổ, dáo dác được đảo vị trí có tác dụng nhấn mạnh tình cảnh bơ vơ, tan tác; tâm trạng hoang mang, sợ hãi của con người và vạn vật khi chiến tranh bất ngờ ập đến; thể hiện được nỗi buồn thương, đau đớn trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than.

b) Từ leng keng được đảo vị trí gợi ấn tượng về những âm thanh rộn rã, tươi vui của tiếng nhạc ngựa và thể hiện niềm vui trước nhịp sống bình yên, thân thuộc của quê hương.

c) Các từ ồn ào, tấp nập được đảo vị trí có tác dụng nhấn mạnh không khí đông vui, nhịp sống sôi động nơi làng chài khi đón những con thuyền đầy ắp cá, bình yên trở vể sau chuyến ra khơi.




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết về biện pháp tu từ đảo ngữ để làm bài tập vận dụng

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, để giải quyết bài tập vào vở.

c. Sản phẩm: Bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

1.Bài tập 1: Dùng phép đảo ngữ để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm:
a) Một biển lúa vàng vây quanh em, hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.
b) Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, mấy ngôi nhà thấp thoáng, vài cánh chim chiều bay lững thững về tổ.

c) Dòng sông quê tôi đáng yêu biết bao.
d) Những cánh cỏ trắng muốt tung tăng trên đồng lúa chín.
e) Những chuyển xe qua tấp nập trên đường.
2. Bài tập 2: Tìm một số câu thơ, câu văn có sử dụng biện pháp đảo ngữ và phân tích tác dụng của phép đảo ngữ trong các câu thơ, câu văn đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS về nhà hoàn thành yêu cầu của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Gợi ý sản phẩm học tập

1. Bài tập 1: 

a) Vây quanh em ột biển lúa vàng, thoang thoảng đâu đây hương lúa chín.’

b) Xa xa, nhấp nhô những ngọn núi, thấp thoáng mấy ngôi nhà, lững thững vài cánh chim chiều bay về tổ.

c) Đáng yêu biết bao dòng sông quê tôi.
d) Trắng muốt những cánh cỏ tung tăng trên đồng lúa chín.
e) Tấp nập những chuyển xe qua trên đường.

2. Bài tập 2: Một số câu thơ, câu văn có sử dụng biện pháp đảo ngữ:

Ví dụ 1:

 Trong xanh ánh mắt
Trong vắt nhãn lồng
Chim ăn nhãn ngọt
Bồi hồi nhớ ông!

                        (Trần Kim Dũng)

Ví dụ 2: 

Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi

Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương 

                                (Tô Hùng)

HS tự sưu tầm và phân tích tác dụng của phép đảo ngữ.
Bước 4: Kết luận, nhận định

RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần  5      Tiết 19, 20              
VĂN BẢN 3: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

                                                                  - Hà Ánh Minh -
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- HS kết nối với chủ điểm của bài học 2, nhận biết được vẻ đẹp của ca Huế, hiểu giá trị của một sản phẩm văn hoá truyền thống được ông cha sáng tạo, gìn giữ và truyền lại.
- Gv hướng dẫn hs khuyết tật đọc văn bản và ghi chép bài khi hs có hứng thú.
2. Năng lực: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
3. Phẩm chất

Yêu quý, tự hào, có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
*Cách 1: PP vấn đáp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Em hãy chia sẻ về một sản phẩm văn hóa truyền thống của quê hương mình.

? Em đã từng ghé thăm xứ Huế chưa? Hãy nêu những ấn tượng của em về mảnh đất này.

Chia sẻ cảm nhận theo cấu trúc: Huế trong tôi là…. (Mỗi HS chia sẻ trong 01 phút)

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.

- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
*Cách 2: Xem video

GV cho HS xem video phóng sự về Ca Huế trên sông Hương:

https://www.youtube.com/watch?v=lxrOP3pdYe4
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Câu hỏi: Qua phóng sự trên, em hãy nêu những hiểu biết của em về nghệ thuật truyền thống ca Huế trên sông Hương.

*Cách 3: Trò chơi học tập “Ngao du xứ Huế”

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

* Luật chơi:

- GV chiếu hình ảnh về xứ Huế

- HS đoán tên địa danh, di tích, ẩm thực,… nổi tiếng của xứ Huế.

- Thời gian: 20s/ hình ảnh

*Hệ thống hình ảnh:
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	Cầu Tràng Tiền
	Lăng vua Khải Định
	Nhã nhạc cung đình Huế
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	Bún bò Huế
	Chùa Thiên Mụ 
	Đại nội Huế


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi.

- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận
=> GV dẫn vào bài mới: 
Cố đô Huế không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới mà Huế còn làm say lòng người bởi những nét đẹp văn hóa không thể trộn lẫn vào đâu được. Đó chính là những làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình Huế. Để hiểu hơn về ca Huế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay qua văn bản “Ca Huế trên sông Hương” của tác giả Hà Ánh Minh.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu chung 

a. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu các kiến thức chung về tác giả và văn bản.

b. Nội dung hoạt động:  Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về văn bản “Ca Huế trên sông Hương”.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	*Đọc và khám phá chung về văn bản “Ca Huế trên sông Hương”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS đọc VB: Đọc chậm rãi, rõ ràng, nhấn mạnh những câu văn liệt kê, miêu tả và ngắt nhịp ở những câu đặc biệt để thể hiện đúng cảm xúc.

- GV đọc mẫu,sau đó gọi hai học sinh đọc rồi cho một vài học sinh nhận xét cách đọc của bạn.


- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích và giải thích từ khó.                                           

- GV chiếu cho HS xem hình ảnh, giới thiệu mở rộng.
- Thảo luận theo cặp trong 03 phút- hoàn thành Phiếu học tập 01:

Phiếu học tập 01: Khám phá chung về VB
1. Nêu tác giả và xuất xứ của văn bản.

2. Nêu thể loại  của văn bản.

3. Xác định đề tài của văn bản. Em dựa vào đâu để xác định điều đó?
4. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.
5. Bố cục của văn bản

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc VB.

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.

- HS thực hiện.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Đại diện 1 số cặp trình bày sản phẩm thảo luận.

- Nhóm khác nghe, bổ sung

 Bước 4. Đánh giá, kết luận
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản

2. Tác giả và xuất xứ

- Tác giả: nhà báo Hà Ánh Minh

- Xuất xứ: Dẫn theo Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục, 2003.

3. Thể loại: Bút kí
4.Đề tài: Ghi lại một nét sinh hoạt của con người xứ Huế : ca Huế

5. Phương thức biểu đạt: Thuyết minh kết hợp với miêu tả và biểu cảm

6. Bố cục: 02 phần

- Phần 1 (Từ đầu… lí hoài xuân, lí hoài nam): Vẻ đẹp phong phú của các làn điệu dân ca Huế.

- Phần 2 (Còn lại): Vẻ đẹp của ca Huế trên sông Hương.

  



2.2. Khám phá chi tiết văn bản 

a. Mục tiêu:  Giúp HS nắm được các đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản:
- Nhận biết được vẻ đẹp của ca Huế, hiểu giá trị của một sản phẩm văn hoá truyền thống được ông cha sáng tạo, gìn giữ và truyền lại.

- Nhận biết và nêu được tác dụng của việc kết hợp các yếu tố có vai trò kể chuyện, miêu tả, bộc lộ cảm xúc, bình luận,… trong văn bản.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện:

	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu về các làn điệu dân ca Huế

Thảo luận theo cặp:

Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:

? Hãy thống kê các làn điệu dân ca Huế được nhắc đến trong văn bản.

? Nêu đặc điểm về nội dung và ngôn ngữ của các làn điệu đó.

? Các điệu hò xứ Huế gắn bó với cuộc sống con người như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận theo cặp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV gọi đại diện một số cặp trả lời.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức


	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT

1. Giới thiệu về dân ca Huế

- Phong phú về làn điệu:

Các làn điệu dân ca Huế

Âm hưởng, đặc điểm nổi bật

Các điệu hò

Chèo cạn, bài thai, hò đưa linh

Buồn bã

Hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp

Náo nức, nồng hậu tình người

Hò ơ, hò lơ, xay lúa, hò nện

Gần gũi với dân ca Nghệ Tĩnh 

Các điệu lý

Lý con sáo, lí hoài nam, lí hoài xuân

Dùng để giãi bày tâm sự, diễn tả nỗi niềm,…

- Đặc điểm:

+ Từ ngữ địa phương được sử dụng nhuần nhuyễn và phổ biến.

+ Nội dung: Gửi gắm ý tình trọn vẹn của con người, thể hiện tâm hồn Huế.

- Các làn điệu dân ca Huế, đặc biệt là các câu hò Huế được hình thành, nuôi dưỡng từ cuộc sống sinh hoạt, lao động của nhân dân.

	Thao tác 2: Tìm hiểu về vẻ đẹp của ca Huế trên sông Hương

1. GV chiếu cho HS xem 1 video về ca Huế.
2. Thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn:

Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:

Tình huống: Em hãy tưởng tượng lớp em sắp đón một đoàn khách là các bạn học sinh quốc tế muốn khám phá về ca Huế - một sinh hoạt văn hóa độc đáo của cố đô Huế. Làm việc theo nhóm để đọc văn bản “Ca Huế trên sông Hương” và tìm tư liệu, chuẩn bị nội dung thuyết trình cho đoàn khách về ca Huế theo các gợi trong Phiếu học tập số 02 sau:
Phiếu học tập số 02: Tìm hiểu vẻ đẹp của ca Huế trên sông Hương
1. Kể ra các điệu ca Huế được nhắc tới trong văn bản.

2. Theo văn bản, ca Huế được hình thành từ đâu? Nguồn gốc đặc biệt ấy mang lại cho ca Huế vẻ đẹp gì?

3. Tìm hiểu cảnh đêm ca Huế trên sông Hương:

- Không gian, thời gian biểu diễn

- Sân khấu biểu diễn

- Các nhạc cụ được sử dụng

- Nghệ sĩ biểu diễn (ca công, nhạc công)

- Cách thưởng thức ca Huế
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thảo luận nhóm để hoàn thành PHT số 02.

Chỉ 02 nhóm hoàn thành nhanh nhất mới được treo PHT lên bảng và được chấm điểm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ GV gọi đại diện 02 nhóm trả lời nhanh nhất trình bày sản phẩm học tập.

+ Các HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức


	2. Vẻ đẹp của ca Huế trên sông Hương

2.1. Các điệu ca Huế

- Các khúc nhạc mở đầu đêm ca Huế: Lưu thủy, kim tiền, xuân phong, long hổ.

- Các điệu ca Huế:

+ điệu Nam: nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hành vân.

+ điệu Bắc pha điệu Nam: tứ đại cảnh

=> Thể điệu ca Huế vô cùng phong phú, gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, gợi lên tình người, tình đất nước. 

2.2. Nguồn gốc của ca Huế

- Ca Huế được hình thành, nuôi dưỡng từ dòng ca nhạc dân gian và ca nhạc cung đình.

- Nguồn gốc đó mang lại cho ca Huế vẻ đẹp đặc biệt: phong phú, đa dạng; vừa sôi nổi tươi vui vừa trang trọng, uy nghi - từ khúc điệu, thể điệu đến âm hưởng, lời ca,...

2.3. Cảnh đêm ca Huế trên sông Hương

a. Không gian, thời gian biểu diễn

- Thời gian: từ đêm, kéo dài đến gần sáng

- Không gian: trên con thuyền rồng được trang trí lộng lẫy, trôi trên dòng sông Hương. 

=> Thời gian, không gian ấy khiến cho việc thưởng thức ca Huế thêm sinh động, lãng mạn.

b. Sân khấu biểu diễn

- Sân khấu di động: một thuyền rồng, trước mũi thuyền là một không gian rộng thoáng, giữa là một sàn gỗ bào nhẵn có mui vòm được trang trí lộng lẫy; xung quanh thuyền có hình rồng và trước mũi là một đầu rồng như muốn bay lên.

- Người biểu diễn và người thưởng thức cùng ngồi trong thuyền.

c. Các nhạc cụ được sử dụng

- Sử dụng những nhạc cụ dân tộc: đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam, đàn bầu, sáo, cặp sanh. 

- Số lượng phong phú, đa dạng.

d. Nghệ sĩ biểu diễn (trang phục, động tác)
 *Các ca công (nghệ sĩ biểu diễn ca Huế):

 Trang phục:

   + Nam: áo dài, quần thụng, khăn xếp

     + Nữ: áo dài, khăn đóng

=> Trang phục độc đáo, thanh lịch, mang đậm tính dân tộc.

*Các nhạc công: Biểu diễn điêu luyện, tài tình

+  Sử dụng các ngón đàn trau chuốt, điêu luyện: ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi.

+ Tiếng đàn lúc khoan, lúc nhặt làm nên tiết tấu xao động tận đáy hồn người.
e. Cách thưởng thức ca Huế

- Trực tiếp nhìn các ca công, ca nhi biểu diễn.

- Ngắm cảnh Huế về đêm huyền ảo, thơ mộng. 

=> Thú nghe ca Huế là một thú vui tao nhã, đầy sức quyến rũ.


	Thao tác 3: Tìm hiểu về tình cảm của tác giả dành cho ca Huế, xứ Huế; nghệ thuật của văn bản
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ:

*Thảo luận theo cặp theo nhiệm vụ từng dãy:

- Dãy ngoài:
? Nhận xét về tình cảm của tác giả dành cho ca Huế, xứ Huế được thể hiện trong văn bản.

· Dãy trong:

? Chỉ ra và nêu tác dụng của các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, bình luận trong văn bản.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận theo cặp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV gọi đại diện một số cặp trả lời.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
	3. Tình cảm tác giả dành cho ca Huế, xứ Huế

- Tác giả ca ngợi vẻ đẹp tinh thần đằm thắm, thiết tha của con người xứ Huế.

- Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về ca Huế và bày tỏ tình cảm yêu mến, tự hào về một sản phẩm văn hoá độc đáo – ca Huế.

- Thái độ nâng niu, trân trọng và ý thức gìn giữ, tôn vinh những di sản tinh thần quý giá của quê hương, đất nước.

4. Nghệ thuật của văn bản

- Sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận trong VB.

+ Yếu tố tự sự có vai trò kể chuyện: “Tôi như một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu bước xuống một con thuyền rồng.” Người viết còn dùng các câu văn kể lại tiến trình buổi ca Huế theo thời gian từ lúc trăng lên đến sáng.
+ Yếu tố miêu tả: miêu tả thuyền rồng; miêu tả khôn gian đêm ca Huế trên sông Hương (không gian, ca công, nhạc công)
+ Yếu tố biểu cảm: “Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến, nhất là trong các câu hò đối đáp tri thức, ngôn ngữ được sử dụng thật tài ba, phong phú”; “… có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho vua chúa; các ca công còn rất trẻ”; “Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt làm nên tiết tấu xao động tận đáy hồn con người”; “Thú nghe ca Huế tao nhã, đầy sức quyến rũ”,…
+ Yếu tố bình luận: “Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều được gửi gắm ít ra một ý tình trọn vẹn”; “Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán,… Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch”;…
=>Tác dụng: giúp người đọc hiểu nguồn gốc, đặc điểm, cách biểu diễn và thưởng thức ca Huế; thể hiện được tình cảm, thái độ của người viết và nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa của ca Huế,...


2.3. Hướng dẫn tổng kết

a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB thông tin.
b. Nội dung: 

- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân.

- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, thảo luận.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân

? Nêu những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của văn bản.

? Nội dung văn bản mang lại cho em những thông tin và nhận thức bổ ích gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

- GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

GV rút ra cho HS cách đọc hiểu văn bản thông tin.
	III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật
- Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, giàu chất thơ;

- Sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật liệt kê;

- Miêu tả con người, cảnh vật sinh động;

- Kết hợp hiệu quả phương thức biểu đạt thuyết minh, miêu tả và biểu cảm

2. Nội dung – Ý nghĩa

- Vẻ đẹp của ca Huế - một hình thức sinh hoạt văn hóa - âm nhạc thanh lịch và tao nhã, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.
-  Thể hiện lòng yêu mến, tự hào đối với ca Huế - một di sản văn hóa dân tộc.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Tham gia trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trò chơi Quizizz

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án:

Câu 1: Văn bản Ca Huế trên sông Hương được viết theo hình thức nào ?
A. Truyện ngắn

B. Văn tả cảnh

C. Bút kí

D. Tuỳ bút

Câu 2: Dòng nào nói đúng nhất những nội dung mà văn bản Ca Huế trên sông Hương muốn đề cập đến ?
A. Vẻ đẹp của cảnh ca Huế trong đêm trăng thơ mộng trên dòng sông Hương.

B. Nguồn gốc của một số làn điệu ca Huế.

C. Sự phong phú và đa dạng của các làn điệu ca Huế.

D. Cả 3 nội dung trên.

Câu 3: Đêm ca Huế diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ lúc thành phố lên đèn đến lúc trăng lên.

B. Từ lúc thành phố lên đèn đến đêm khuya.

C. Từ lúc thành phố lên đèn đến lúc gà gáy sáng.

D. Từ lúc trăng lên đến sáng.

Câu 4: Phương tiện nà được dùng để tổ chức đêm ca Huế trên sông Hương?
A. Tàu thuỷ

B. Thuyền rồng

C. Xuồng máy

D. Thuyền gỗ

Câu 5: Cho biết đoạn văn sau miêu tả điều gì ?
Không gian yên tĩnh bỗng bừng lên những âm thanhcủa dàn hoà tấu, bởi bốn khúc nhạc lưu thuỷ, kim tiền, xuân phong, long hổ du dương, trầm bổng, réo rắt mở đầu đêm ca Huế. Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi. Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt làm nên tiết tấu xao động tận đáy hồn người.
A. Miêu tả các loại loại nhạc cụ.

B. Miêu tả người chơi đàn.

C. Miêu tả tài nghệ của các ca công và âm thanh phong phú của nhạc cụ.

D. Miêu tả tâm trạng của người nghe đàn.

Câu 6: Khi biểu diễn, các ca công vận trang phục gì?
A. Nam nữ mặc võ phục.

B. Nam nữ mặc áo bà ba nâu.

C. Nam áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ áo dài, khăn đóng.

D. Nam nữ mặc áo quần bình thường.

Câu 7: Đêm ca Huế được mở đầu bằng mấy nhạc khúc?
A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 8: Theo em, cách nghe ca Huế trong văn bản có gì độc đáo so với nghe băng ghi âm hoặc băng video?
A. Được nói chuyện với các ca công.
B. Được nghe và nhìn trực tiếp các ca công và nhạc công biểu diễn.
C. Được chơi thử các nhạc khúc.
D. Được nghe đi, nghe lại.
Câu 9: Vì sao có thể nói : Ca Huế vừa sôi nổi, tươi vui, vừa trang trọng, uy nghi ?
A. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc dân gian.

B. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc thính phòng.
C. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc dân gian và nhạc cung đình.
D. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc cung đình.
Câu 10: Ý nào không đúng về đặc điểm nghệ thuật của văn bản?

A. Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, giàu chất thơ.
B.  Bút pháp tả cảnh ngụ tình, dùng nhiều so sánh, liên tưởng.
C. Kết hợp hiệu quả phương thức biểu đạt thuyết minh, miêu tả và biểu cảm.
D. Sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật liệt kê.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

· HS tích cực tham gia trò chơi.
· GV động viên, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:

Học sinh vận dụng những kiến thức đã học để phát triển năng lực của bản thân.

b. Nội dung: HS bày tỏ quan điểm bản thân.
c. Sản phẩm:  Chia sẻ của HS

d. Tổ chức thực hiện:
                                        Kĩ thuật THINK – PAIR – SHARE
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Câu hỏi:

1. Bên cạnh cái nôi dân ca Huế, em còn biết những vùng dân ca nổi tiếng nào của nước ta?

2. Theo em, chúng ta cần làm gì để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận theo kĩ thuật Think – pair – share.

- GV khuyến khích HS đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số HS chia sẻ quan điểm về vấn đề đưa ra.

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
 Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung.

Gợi ý

1. Các vùng dân ca nổi tiếng của nước ta: dân ca đồng bằng Bắc Bộ (Cò lả, dân ca quan họ Bắc Ninh,…), dân ca Nam bộ (Lý ngựa ô, Lý quạ kêu,..; vọng cổ; đờn ca tài tử,…);….
Ngoài ca Huế, Việt Nam ta còn có 5 di sản văn hóa phi vật thể khác cũng được UESCO công nhận đó chính là : dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù (hát ả đào), hát xoan Phú Thọ, Đờn ca tài tử Nam Bộ, dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.
2. Một số giải pháp giúp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc:
- Mỗi cá nhân đặc biệt là học sinh chúng ta phải tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc, tích cực quảng bá những nét đẹp của di sản văn hóa đến với bạn bè năm châu.

- Bên cạnh đó, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền, mang đến cho học sinh nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Học sinh cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu và tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà.
RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………
Tuần 6    Tiết 21, 22, 23                 VIẾT: 

VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
              (BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ HOẶC TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 

- Nhận diện được kiểu văn bản thuyết minh tổng hợp.
- Đối với hs khuyết tật, giáo viên hướng dẫn em nhận biết thể thơ.
2. Năng lực

- NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

- Viết được văn bản thuyết minh tổng hợp có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.

3. Phẩm chất

- Biết thể hiện quan điểm, thái độ, tình cảm của bản thân về những đề tài gần gũi quanh mình.

- Bồi đắp tình yêu văn học; nghiêm túc trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

1. Kĩ thuật trình bày 01 phút:

Yêu cầu: 
- Nêu tên một tác phẩm thơ Đường luật mà em yêu thích (trong SGK hoặc ngoài SGK). Hãy đưa ra một vài lời đánh giá về tác phẩm thơ đó.

2. Sau khi học và phân tích một bài thơ Đường luật, chúng ta cần lưu ý những điều gì về hình thức và nội dung?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

HS nhớ lại kiến thức, phát biểu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV đặt ra vấn đề của bài học: Làm thế nào để viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật? Tiết học hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu.
	 *HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân.

- HS đọc các bài thơ đã sưu tầm, lưu tập san. 

- HS có thể nêu ý kiến đánh giá của bản thân hoặc của các nhà nghiên cứu khác.
*Lưu ý khi học và phân tích một bài thơ Đường luật:
- Cần hiểu được bài thơ là lời của ai; nói về điều gì;  nói bằng cách nào; cách nói ấy có gì độc đáo, đáng nhớ (nghệ thuật đối, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,…)
- Cần chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình và những tác động của chúng đến suy nghĩ và tình cảm của người đọc.


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Theo dõi mục SGK, trả lời các câu hỏi sau:

- Thế nào là phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật? 
-Theo em, bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật cần đáp ứng những yêu cầu gỉ?

- Nêu bố cục chung của bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật bằng cách hoàn thành mẫu sau:

Mở bài

…

Thân bài

Luận điểm 1

…

Luận điểm 2

…

Kết bài

…

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và thảo luận nhóm.
- GV quan sát, khuyến khích.

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi một số HS phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định
	I. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm
   Phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật là kiểu bài nghị luận văn học dùng lí lẽ, bằng chứng để làm rõ ý nghĩa, giá trị chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm đó.

2. Yêu cầu của kiểu bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ,..); nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề bài thơ.

- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…)

- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ.

	Thao tác 2: Hướng dẫn HS đọc và phân tích bài viết tham khảo

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo, lưu ý các thẻ chỉ dẫn để xác định bố cục.

- HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập 01 sau:

PHIẾU HT  01: Phân tích bài viết tham khảo

- Bài viết đã giới thiệu những gì về bài thơ “Thương vợ” trong đoạn văn mở đầu?
- Bài viết đã phân tích những nội dung nào trong bài thơ “Thương vợ”? (Hình tượng người vợ được khắc hoạ với những đặc điểm gì? Bài thơ thể hiện những cảm xúc, tâm trạng nào của tác giả?)
- Bài viết đã chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật gì ở bài thơ “Thương vợ” (thể thơ, đề tài, thi liệu, ngôn ngữ, bút pháp trữ tình hoà quyện cùng bút pháp trào phúng,...)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận trong bàn.

- GV quan sát, khuyến khích.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số bàn phát biểu.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	3. Đọc và phân tích bài viết tham khảo

*Bài viết tham khảo: Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương:
- Đoạn văn mở đầu:

+ Giới thiệu tác giả Trần Tế Xương 

+ Giới thiệu bài thơ Thương vợ: tên bài thơ, đánh giá khái quát về vị trí của bài thơ (là một trong những bài thơ Nôm nổi tiếng nhất của Tú Xương).

- Phân tích nội dung cơ bản của bài thơ Thương vợ:
+ Hình ảnh người vợ: hiện lên với gánh nặng gia đình; là người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó; phẩm cách cao đẹp (thầm lặng, vị tha, giàu đức hi sinh).
+ Tâm trạng của tác giả: cảm thông, xót xa trước nỗi vất vả của vợ; tình cảm yêu thương, trân trọng, biết ơn, cảm phục trước phẩm cách của vợ; tự trách bản thân, lên án “thói đời” bạc bẽo bất công của xã hội nam quyền.

- Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ:

+ Sử dụng linh hoạt, điêu luyện các yếu tố đặc trưng của thể loại: sự hoà phối thanh điệu, kết cấu chặt chẽ, tính cô đọng, hàm súc,….

+ Những cách tân nghệ thuật độc đáo ở nhiều bình diện: đề tài, thi liệu, ý tứ, đặc biệt là ngôn ngữ thơ (thành ngữ, khẩu ngữ, lối nói dân dã; ngôn ngữ giản dị, giàu tính tạo hình và giá trị biểu cảm)

+ Sự đan xen, hoà quyện giữa yếu tố trữ tình và yếu tố trào phúng


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.

b. Nội dung:

- HS xác định được yêu cầu của đề, thu thập tư liệu cho bài viết.
- Biết tìm ý và lập dàn ý cho bài viết.

- Viết được bài viết hoàn chỉnh và tự kiểm tra, chỉnh sửa lại bài viết.

c. Sản phẩm: Bài viết thuyết minh tổng hợp.
d. Tổ chức thực hiện:

	PHIẾU HỌC TẬP 02: PHIẾU TÌM Ý

	Gợi ý: Hãy đọc kĩ bài thơ đã chọn và dựa vào đặc điểm cơ bản  của thể thơ để xác định các phương diện nội dung và nghệ thuật cần phân tích:

	*Thông tin cơ bản về tác giả, 
	…

	*Tìm hiểu về bài thơ:
	…

	1. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ
	…

	2. Nhan đề bài thơ và ý nghĩa nhan đề
	…

	3. Bố cục của bài thơ
	…

	4. Đề tài
	…

	5. Nội dung chính của bài thơ:
- Bài thơ tập trung khắc hoạ những hình tượng nào? Hình tượng thiên nhiên/ con người hiện lên với những đặc điểm gì? 

- Qua đó, tác giả thể hiện những cảm xúc, tâm trạng nào? 
	…

	6. Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ:

- Chỉ ra các yếu tố thi luật của thể thơ (niêm, luật bằng trắc, vần, nhịp, đối,...)

- Nhận xét đặc sắc về từ ngữ, hình ảnh, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, các biện pháp tu từ khác,…
	…


	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: TRƯỚC KHI VIẾT 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc và lựa chọn bài thơ sẽ phân tích:

HS trả lời các câu hỏi sau:

1. Bài viết của em nhằm mục đích gì và em hướng tới người đọc sẽ là ai?

2. Kể tên một số bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật mà em đã học hoặc đã đọc.

Em sẽ chọn bài thơ Đường luật nào để phân tích? 

*GV hướng dẫn HS tìm ý:

Trên cơ sở bài thơ đã chọn, HS có thể tìm ý theo phiếu hướng dẫn Tìm ý theo Phiếu HT số 2.
*GV hướng dẫn HS lập dàn ý: 

HS sử dụng kết quả của phần Tìm ý để Lập dàn ý cho bài viết theo hướng dẫn SGK/ Tr.52.

HS cần chú ý những yêu cầu đối với kiểu bài để tập trung vào trọng tâm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS lần lượt thực hiện từng yêu cầu của GV.

- HS dự kiến câu trả lời, ghi ra giấy.

- GV quan sát, hỗ trợ, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày bài viết.

- HS khác nhận xét.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

	II. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật mà em yêu thích.

1. TRƯỚC KHI VIẾT

*Xác định mục đích viết: Làm rõ cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ thất ngôn bát cú hay tứ tuyệt Đường luật.

*Người đọc: Những người có nhu cầu hiểu biết về thơ Đường luật hoặc về bài thơ được phân tích.

a. Lựa chọn bài thơ

-  Liệt kê một số bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật.

+ Thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Thu vịnh, Thu ẩm của Nguyễn Khuyến; Qua Đèo Ngang, Thăng Long thành hoài cổ (Bà Huyện Thanh Quan), chùm thơ Tự tình (Hồ Xuân Hương); Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du),…
+ Thơ tứ tuyệt Đường luật: Xuân hiểu (Trần Nhân Tông); Nam quốc sơn hà (thời Lý); Tụng giá hoàn kinh sư (Trần Quang Khải);…
- Lựa chọn một bài thơ bản thân hiểu và yêu thích để phân tích.

b. Tìm ý: 

- Tìm hiểu về nhan đề, bố cục bài thơ để nhận biết đề tài và nội dung chính.

- Chia tách bài thơ thành các phần và xác định nội dung chính của từng phần: có thể tách bài thơ theo chiều ngang (dựa vào mạch ý), hoặc theo chiều dọc (dựa vào hình tượng thơ).
- Tìm những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ:

+ Nội dung: chú ý đặc điểm nổi bật của hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người; những cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ; chủ đề của bài thơ;…
+ Nghệ thuật: chú ý cách sử dụng các yếu tố thi luật của thể thơ, từ ngữ, hình ảnh, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, các biện pháp tu từ,…
- Tìm hiểu thông tin cơ bản về tác giả, hoàn cảnh sáng tác để hiểu thêm về bài thơ.

c. Lập dàn ý

Mở bài

- Giới thiệu khái quát ngắn gọn về tác giả và bài thơ.

- Nêu ý kiến chung về bài thơ.

Thân bài

* Lần lượt chi tiết hoá từng luận điểm:

Luận điểm 1

Phân tích đặc điểm nội dung:

· Phân tích hình tượng thơ (hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người)

· Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ

· Khái quát chủ đề của bài thơ

Luận điểm 2

Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật:

· Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân)

· Những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình

· Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc câu thơ, biện pháp tu từ,…)

Kết bài

Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ.


	Thao tác 2: VIẾT BÀI 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV hướng dẫn HS theo dõi SGK/ Tr.51 và trả lời câu hỏi:

? Để viết triển khai đầy đủ các ý trong dàn ý, em cần viết từng phần như thế nào?

? Kiểu bài phân tích một bài thơ khác với kiểu bài ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ (đã học trong chương trình Ngữ văn 7) như thế nào?

*GV nêu lưu ý chung cho HS khi viết phải đảm bảo.

*Trong thời gian ngắn trên lớp, GV có thể tổ chức cho HS viết phần mở bài, 01 luận điểm của Thân bài để đọc và rút kinh nghiệm luôn trên lớp. Sau đó, GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài viết.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát hướng dẫn trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác cần thực hiện khi viết.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, yêu cầu HS viết ngay trên lớp hoặc hoàn thành ở nhà.

- Tuyên dương, khích lệ HS, chốt lưu ý.

 - GV chuyển dẫn sang mục tiếp theo.
	2. VIẾT BÀI

- Dựa vào dàn ý đã xây dựng để luyện tập kĩ năng viết.

- Yêu cầu chung khi viết bài:

 + Cần bám sát dàn ý đã lập, sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá.

+ Sử dụng từ ngữ chính xác, chọn lọc; diễn đạt sáng rõ, thể hiện được cảm xúc của người viết.

+ Chú ý sự khác nhau về yêu cầu, mục đích của kiểu bài ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ và kiểu bài phân tích một bài thơ.

Kiểu bài ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ

Kiểu bài phân tích một bài thơ

Phương thức biểu đạt chính

Biểu cảm

Nghị luận

Mục đích

Trình bày cảm xúc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ
Làm rõ cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ 


	Thao tác 3: TRẢ BÀI
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của kiểu bài phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tú tuyệt Đường luật.
- GV gọi 2 – 3 HS đọc bài viết của mình. HS căn cứ vào bảng kiểm để đánh giá bài viết của bạn. (Bảng kiểm bên dưới)
- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, rút ra những gì cần phát huy, chỉnh sửa hoặc bổ sung.
- GV yêu cầu các em dựa vào bảng kiểm để chỉnh sửa theo những điều GV vừa phân tích, bổ sung ở trên (việc chỉnh sửa có thể tiến hành theo hình thức trao đổi nhóm).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS  nhận xét các bài viết được đọc qua bảng kiểm.

- HS tự đánh giá bài viết và chỉnh sửa bài viết của mình theo bảng kiểm.
- HS đổi chéo bài cho nhau trong bàn để đối chiếu, rà soát
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.
	3. TRẢ BÀI
a. Yêu cầu của kiểu bài

b. Nhận xét

- Ưu điểm:

………….

- Hạn chế:

…………..

c. Chỉnh sửa và hoàn thiện

Tập trung vào một số nội dung sau:
- Các thông tin về nhan đề bài thơ, tên tác giả, đề tài, thể thơ và giá trị của bài thơ.

- Các ý chính thể hiện nội dung và một số đặc sắc nghệ thuật của bài thơ.

- Những nhận xét, đánh giá về vị trí, ý nghĩa của bài thơ.


Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn phân tích 
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Đã giới thiệu được tác giả, bài thơ; đã nêu ý kiến chung về bài thơ
	
	

	Thân bài
	 - Đã phân tích, làm rõ đặc điểm nội dung của bài thơ:

	
	+ Đã phân tích hình tượng thơ
	
	

	
	+ Đã phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ
	
	

	
	+ Khái quát được chủ đề của bài thơ
	
	

	
	· Đã phân tích, làm rõ một số nét đặc sắc về nghệ thuật:

	
	+ Đã sử dụng những yếu tố thi luật của thể thơ
	
	

	
	+ Đã phân tích được đặc sắc của nghệ thuật tả cảnh, tả tình
	
	

	
	+ Đã phân tích được đặc sắc của nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ
	
	

	Kết bài
	Khẳng định được vị trí và ý nghĩa của bài thơ.
	
	

	Kĩ năng, trình bày diễn đạt
	Sắp xếp các ý triển khai và dẫn chứng hợp lí.
	
	

	
	Bố cục chặt chẽ, trình bày mạch lạc.
	
	

	
	Đảm bảo chính tả, dùng từ và diễn đạt.
	
	

	
	Sử dụng các từ ngữ, câu văn để liên kết các ý.
	
	


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Chỉnh sửa được bài viết của bản thân.
- Tự lập dàn ý và viết bài phân tích một bài thơ Đường luật khác.
b. Nội dung: Chỉnh sửa bài viết của bản thân hay góp ý bài viết cho bạn. Tự thực hành viết bài phân tích một bài thơ Đường luật khác.

c. Sản phẩm: Bài viết đã chỉnh sửa, phần góp ý cho bài viết của bạn; bài viết cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

- Dựa vào những góp ý của bạn theo nhóm đôi, hãy tự chỉnh sửa bài viết của bản thân.

- Nhận bài viết của một bạn khác trong lớp, đọc, góp ý dựa trên bảng kiểm GV cung cấp.
- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý rồi viết bài phân tích một bài thơ Đường luật khác.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS công bố bài viết trên trang web của lớp hoặc bảng tin học tập của lớp.
- Gửi cho bạn những ý kiến góp ý cho bài viết của bạn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Học bài, nắm chắc cách viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật).
- Lưu trữ lại bài viết, bảng kiểm đánh giá vào hồ sơ cá nhân.

- GV giao phiếu học tập và yêu cầu HS chuẩn bị bài sau: Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại).
=> HS hoàn thành Phiếu chuẩn bị bài nói theo mẫu sau:

	Phiếu chuẩn bị bài nói: Trình bày ý kiến về một một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại

	1. Mục đích của bài nói
	...

	2. Đối tượng người nghe
	...

	3. Đề tài của bài nói ( sản phẩm văn hoá mà em yêu thích để nêu ý kiến)
	...

	4. Tìm ý cho bài nói: Trả lời các câu hỏi sau:

- Em sẽ trình bày ý kiến về phương diện nào của sản phẩm văn hoá truyền thống? (hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,...)

- Ý kiến của em là gì? Vì sao em có ý kiến như vậy?
	...

	5. Dàn ý bài nói:

Mở đầu:.......

Triển khai:......

Kết luận:.........
	...


RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………

===========================================
	 Tuần 6             Tiết 24       NÓI VÀ NGHE: 

            TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI (MỘT SẢN PHẨM VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI)


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS trình bày được ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyển thống trong cuộc sống hiện tại. Kết nối hoạt động nói nghe với chủ đề bài học.
- Đối với hs khuyết tật có thể động viên em trình bày một sản phẩm bất kì theo nhận thức, hiểu biết của em.
2. Năng lực:  NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

3. Phẩm chất

- Biết yêu quý, trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống.

-  Biết lắng nghe và thể hiện quan điểm, ý kiến nhận xét của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trò chơi: Ai là nhà thông thái?

Luật chơi: GV sẽ chiếu slide lần lượt từng hình ảnh liên quan đến một sản phẩm văn hoá của các vùng miền của nước ta. HS quan sát tranh, giơ tay trả lời câu hỏi gắn với mỗi bức tranh.
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	Hình 1

Câu hỏi: Đây là cảnh đẹp nào? Ở đâu?

Đáp án: Cầu Vàng (Đà Nẵng)
	Hình 2

Câu hỏi: Đây là món ăn truyền thống nào, của địa phương nào?

Đáp án: Bánh bột lọc (Huế)
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	Hình 3

Câu hỏi: Đây là nghệ thuật truyền thống nào? Phổ biến chủ yếu ở đâu?

Đáp án: Múa rối nước (Bắc Bộ)
	Hình 4

Câu hỏi: Đây là lễ hội nào ở nước ta?
Đáp án: Tết Trung thu
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	Hình 5
Câu hỏi: Đây là trang phục truyền thống nào của dân tộc ta?

Đáp án: Áo dài
	Hình 6

Câu hỏi: Đây là nghệ thuật truyền thống nào? Ở tỉnh nào nước ta?
Đáp án: Hát Dân ca quan họ ở Bắc Ninh


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

· HS tham gia trò chơi tích cực.
· GV động viên, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV dẫn vào bài mới: 

Đi suốt dọc dài từ Bắc vào Nam, mỗi nơi ta đặt chân đến đều có những di sản văn hoá riêng biệt làm nên đặc trưng văn hoá của từng vùng miền. Trong tiết nói nghe hôm nay, các em sẽ có cơ hội trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với kĩ năng nói nghe về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại).
b. Nội dung: HS sử dụng SKG, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS kiểm tra chéo phần chuẩn bị bài nói ở nhà của HS theo hướng dẫn ở Phiếu chuẩn bị bài nói.(Phụ lục 1)
- GV mời một số HS phát biểu về những lưu ý trong bước chuẩn bị bài nói và trình bày bài nói bằng cách trả lại nhanh các câu hỏi sau:
+ Để có một bài nói trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại, em cần chuẩn bị những gì trước khi nói?

- Bố cục của bài nói trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại gồm mấy phần? Yêu cầu của từng phần là gì?
- Để bài nói thêm thu hút và thuyết phục, em có thể sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ nào?
- GV yêu cầu HS dành 5 – 7 phút để tự soát lại nội dung đã chuẩn bị của bài nói.

- GV lưu ý HS khi tập luyện cần điều chỉnh dung lượng bài nói cho phù hợp với thời gian quy định, đồng thời cần chú ý cách sử dụng ngữ điệu nói, cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt để tăng sức thuyết phục cho bài nói của mình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, theo dõi SGK lần lượt thực hiện các yêu cầu của GV.

- HS khác nghe, góp ý.

- GV quan sát, khuyến khích, hỗ trợ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

 HS hoàn thiện sự chuẩn bị bài nói; tập trình bày bài nói trước nhóm.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

 GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	1. CHUẨN BỊ BÀI NÓI
a. Xác định mục đích nói và người nghe

- Mục đích nói:  Trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại nhằm giúp người nghe có quan niệm, ứng xử đúng đắn đối với di sản văn hoá của dân tộc. 

- Người nghe: Những người có nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống.

b. Chuẩn bị nội dung cho bài nói

 - Lựa chọn một sản phẩm văn hoá mà em yêu thích.

   + Sản phẩm văn hoá riêng của vùng, miền (danh lam thắng cảnh, trang phục dân tộc, lễ hội, món ăn truyền thống,...)

   + Sản phẩm văn hoá chung của đất nước (bánh chưng, phở, áo dài Việt Nam,…)

- Cần tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, giá trị của sản phẩm văn hoá truyền thốn được lựa chọn trong cuộc sống hiện tại.

- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói theo các phần: Mở đầu, Triển khai, Kết luận.

- Lựa chọn một số từ ngữ then chốt phù hợp với vấn đề trình bày.

1.2. Tập luyện

- HS tự soát lại phần đã chuẩn bị của bài nói.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.



3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 

a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại).
b. Nội dung: HS thực hành nói và nghe dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học, có chỉnh sửa sau khi tìm hiểu quy trình nói và nghe.
c. Sản phẩm: Phần nhận xét và đánh giá bài nói của HS

d. Tổ chức thực hiện: 
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cuộc thi: 

“Nhà hùng biện văn hoá”
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- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần trình bày của các HS.

- GV quy định rõ thời gian cho mỗi bài trình bày để HS không phải trình bày quá nhiều nội dung, tạo điều kiện cho nhiều HS được nói và có thể nói kĩ, nói sâu về một vài ý mà HS thực sự quan tâm, hứng thú.

=>Mỗi HS sẽ trình bày bài nói trong thời gian nói (khoảng 5 phút) để có khoảng 3 - 4 HS được trình bày bài nói trước lớp.
- GV thông qua các hạng mục giải thưởng: Nhà hùng biện tài năng nhất, Nhà hùng biện sáng tạo nhất, Bài thuyết trình được khán giả bình chọn nhiều nhất, Câu hỏi hay nhất,… 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- MC dẫn chương trình.

- Lần lượt các HS (đã đăng kí thuyết trình) lên trình bài thuyết trình về một sản phẩm văn hoá truyền thống tự chọn.

- Những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào Phiếu ghi chép phần nghe (Mẫu ở Phụ lục 2)
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

- HS trình bày bài nói trước lớp và trao đổi với người nghe; giải đáp những vấn đề người nghe còn băn khoăn, chưa hiểu rõ.

- Sau phần nói của mỗi HS, MC mời 1 – 2 HS thực hiện phần trao đổi, nhận xét, đánh giá về ý kiến của người nói. 

Các HS khác quan sát, nhận xét cách thức thực hiện trao đổi, nhận xét, đánh giá của bạn mình theo các tiêu chí trong bảng kiểm.

- Sau tất cả các phần thuyết trình của các HS, tiến hành bình chọn và trao các hạng mục giải thưởng.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
     GV khen ngợi HS về kĩ năng thuyết trình tốt; khen ngợi những câu hỏi, góp ý hay, cách góp ý nhẹ nhàng, lịch sự của người nghe đối với người thuyết trình.
	Bài tập: Hãy trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại mà em quan tâm, yêu thích.
CUỘC THI: “NHÀ HÙNG BIỆN VĂN HOÁ”
*Yêu cầu chung:

Người nói:

· Dựa vào phần tóm tắt dàn ý đã chuẩn bị trước, có thể sử dụng thêm giấy nhớ để ghi chú ngắn gọn nội dung trình bày dưới dạng từ, cụm từ.
- Trình bày bài nói từ khái quát đến cụ thể: từ tóm tắt hệ thống ý của bài nói rồi đi vào từng phần:

  + Mở đầu: Giới thiệu tên sản phẩm truyền thống và nêu ý kiến khái quát của bản thân về sản phẩm văn hoá trong cuộc sống hiện tại.

 + Triển khai:

     ++ Nêu ngắn gọn một số thông tin cơ bản về sản phẩm văn hoá truyền thống: nơi ra đời, vị trí, ý nghĩa của sản phẩm,…

     ++ Trình bày ý kiến đánh giá, nhận xét về sản phẩm văn hoá truyền thống  ở một vài khía cạnh: hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,… Chú ý đưa ra các lí lẽ, bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của em.

  + Kết luận: Khẳng định ý nghĩa của sản phẩm văn hoá truyền thống đối với cuộc sống hiện tại.

- Kết hợp các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp với bài nói (thiết kế bài trình chiếu, sử dụng sơ đồ tư duy, tranh, ảnh minh hoạ, phần nhạc nền cho bài nói nếu thấy cần thiết).
* Chú ý:

+ Sử dụng các từ ngữ, các câu chuyển tiếp phù hợp để tạo sự liên kết chặt chẽ cho bài nói, giúp người nghe dễ theo dõi. 

+ Sử dụng giọng nói và ngữ điệu một cách thích hợp: nhấn mạnh, lên giọng, xuống giọng khi cần thiết,…

+ Sử dụng có hiệu quả các động tác cơ thể, biết giao tiếp bằng mắt với người nghe và di chuyển vị trí một cách hợp lí. 

+ Các phương tiện phi ngôn ngữ cần được sử dụng với mức độ vừa phải, cốt để làm nổi bật vấn đề muốn nói. 

Người nghe:

+ Chú ý lắng nghe bài nói của bạn.

+ Nghe trên tinh thần chuẩn bị đưa ra quan điểm của mình để đối thoại với người nói.
+ Đặt câu hỏi để người nói trình bày, giải thích về những nội dung còn băn khoăn chưa rõ. 

+ Trao đổi với người nói về những điểm mà mình chưa đồng tình.

	Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói (Người nói):
Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói

Đạt/

chưa đạt

· Rút kinh nghiệm về bài thuyết minh:

Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?

Đã đưa ra được những giải đáp hợp lí cho những băn khoăn, thắc mắc của người nghe chưa?

· Đánh giá chung:

+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe (Người nghe):
Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe

Đạt/

chưa đạt

· Kiểm tra kết quả nghe:

+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?

+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức trình bày bài nói của bạn?
· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?

+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?




Bài nói tham khảo: 

	Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu vấn đề sẽ trình bày:

Xin chào Cô và các bạn. Em tên là......................, học lớp......., trường.................

Sau đây em xin trình bày ý kiến của mình về nghệ thuật múa rối nước ở nước ta trong cuộc sống hiện tại.  

 ( Giọng tâm tình, vừa phải): Mỗi dân tộc đều có những loại hình nghệ thuật riêng biệt gắn liền với những phong tục tập quán và văn hóa của dân tộc ấy. Nếu như Hàn Quốc có nghệ thuật âm nhạc truyền thống Pansori, Nhật Bản có nghệ thuật gấp giấy Origami thì Việt Nam có nghệ thuật múa rối nước. Đây là một loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc, độc đáo của dân tộc ta, vẫn mang những giá trị to lớn trong cuộc sống hiện tại.
        Triển khai: Thuyết trình nội dung chính

    (Nói to, rõ ràng; giọng ngợi ca, trân trọng về vị trí, ý nghĩa của nghệ thuật múa rối nước; giọng tiếc nuốitrước hiện trạng nghệ thuật múa rối nước đang bị mai một dần trong xã hội hiện đại,…)

    *Nêu ngắn gọn những thông tin cơ bản về nghệ thuật múa rối nước:
       Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam, được ra đời từ nền nông nghiệp lúa nước của cư dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Múa rối nước thường được trình diễn trong các dịp hội hè, hội đình, hội làng, Tết. Múa rối có ở nhiều quốc gia nhưng múa rối nước thì chỉ có ở riêng Việt Nam. Vậy nên, nghệ thuật múa rối nước trở thành một nghệ thuật truyền thống và là một sáng tạo đặc trưng của người Việt Nam sớm, trở thành biểu tượng của văn hoá dân tộc ta, được nhiều khách quốc tế biết đến và yêu thích.
    Múa rối nước ra đời cùng nền văn minh lúa nước nhưng được hình thành và phát triển vào triều đại nhà Lý (1010 - 1225). Theo thời gian, nghệ thuật múa rối nước được truyền từ đời này sang đời khác, dần dần trở thành một thú chơi tao nhã của người dân Việt Nam trong các dịp lễ hội.  Người ta cho rằng việc cư trú ven sông và nền nông nghiệp lúa nước là nguồn cảm hứng khiến các cư dân của vùng châu thổ sông Hồng tạo nên nghệ thuật múa rối nước. Thêm vào đó là cách sống tụ cư quanh làng và nhu cầu giải trí trong những dịp lễ hội cũng như trong đời sống hàng ngày nên múa rối nước ra đời để đáp ứng nhu cầu đó của họ. Cùng với đôi bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân trong tạo hình và điêu khắc đã tạo nên những con rối với độ thẩm mỹ cao, phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng rất mộc mạc, giản dị. Quy tụ tất cả những điều đó, múa rối nước được hình thành và trở thành một trong những nghệ thuật dân gian được yêu thích thời bấy giờ.

       Nếu như múa rối thường dùng sân khấu trên mặt đất để diễn thì múa rối nước lại dùng mặt nước để tạo nên những vở diễn của mình. Sân khấu này được gọi là nhà rối hay thuỷ đình. Xung quanh thuỷ đình có trang trí các loại như cờ, quạt, lọng. voi, ngựa. Phía sau thuỷ đình, những người nghệ nhân múa rối nước dùng sào, dây để điều khiển những con rối biểu diễn. Thêm vào đó, để làm cho không khí trở nên sôi nổi, sinh động, những người nghệ nhân còn dùng tiếng pháo, tiếng trống để phụ trợ. Để cho những con rối có thể nổi trên mặt nước, khi chế tác người ta sẽ dùng gỗ sung bởi loại gỗ này rất nhẹ. Những con rối được đục đẽo với nhiều hình dáng khác nhau, được sơn màu sặc sỡ để phù hợp cho từng vở diễn. Con rối nước thường có tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu, có tính biểu tượng cao.

       Khi vào các vở diễn, những người nghệ nhân đứng trong buồng trò để điều khiến con rối của mình. Họ thực hiện trên các cây sào, thừng hay vọt hoặc có thể giật con rối theo hệ thống dây được bố trí sẵn. Múa rối nước là một trò diễn đòi hỏi sự khéo léo, lấy các động tác của con rối biến thành các ngôn ngữ để diễn tả. Múa rối nước đi cùng với âm nhạc, những tiếng nhạc, mõ, chuông sẽ giúp điều khiển tốc độ cũng như giữ sự nhịp nhàng, dẫn dắt các động tác. Âm nhạc trong múa rối nước thường là chèo hoặc các làn điệu dân ca Bắc Bộ.

      Nghệ thuật múa rối nước không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà nó còn mang tới những giá trị cao cả trong đời sống của con người. Đầu tiên là giá trị nhận thức, múa rối nước đã phản ánh đời sống của những người dân Việt Nam và mối quan hệ giữa con người với thế giới thiên nhiên, với cộng đồng. Múa rối nước còn thể hiện ước mơ của nhân dân ta về một cuộc sống no ấm, hạnh phúc, bình đẳng. Về giá trị giáo dục, múa rối nước giúp con người ta yêu quê hương, đất nước của mình, yêu thiên nhiên và có lòng tự hào về dân tộc. Nó hướng chúng ta đến cái đẹp của tình người, sự gắn kết cộng đồng trong những lúc thiên tai, hoạn nạn. Và cuối cùng, nó giúp chúng ta có những tiếng cười sảng khoái, tạo nên tinh thần lạc qua, phấn khởi vui tươi cho mọi người.
     Các vở múa rối nước nổi tiếng phải kể đến như Bật cờ, Vinh quy bái tổ, Bắt vịt, Múa lân, ... Hiện nay còn rất nhiều những phường múa rối nước đang tích cực hoạt động để giữ gìn và phát triển bộ môn nghệ thuật này như Múa rối Thăng Long, Đào Thục, Nguyên Xá, Nam Chấn, ...

*Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá nghệ thuật múa rối nước trong cuộc sống hiện tại:

       Từng là một loại hình giải trí được số đông người dân yêu thích nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì khán giả ở nhiều địa phương không còn thiết tha đoái hoài đến múa rối nước nữa, đặc biệt là giới trẻ. Số đông giới trẻ ngày nay thường ưa chuộng các hình thức giải trí kĩ thuật số hơn hơn là các nghệ thuật truyền thống.

       Để bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước cần sự chung tay của rất nhiều cấp ngành, nhiều người. Qua tìm hiểu thông tin trên các trang mạng, em thấy ở nhiều địa phương hiện nay đã giáo dục truyền thống văn hoá dân gian cho HS qua các buổi xem biểu diễn múa rối nước. HS không chỉ được xem múa rối nước ở các hội làng, các trung tâm biểu diễn văn hoá,… mà một số địa phương còn mời nghệ nhân tổ chức múa rối nước ngay tại các nhà trường. HS không chỉ được xem các nghệ nhân biểu diễn múa rối nước mà còn được tự tay trải nghiệm việc sơn, vẽ con rối nước. 

        Không chỉ vậy, để bảo tồn nghệ thuật múa rối nước lâu đời của cha ông để lại, nhiều nghệ nhân còn tích cực cải tiến, sáng tạo các tác phẩm mới, dựa trên nền tảng những câu chuyện cổ tích Việt Nam. Không chỉ biểu diễn những trò dân gian như múa rồng, múa lân, chọi trâu… , nhiều nghệ nhân còn đem ý tưởng múa diễn cho học sinh những câu chuyện cổ tích như: Cô bé quàng khăn đỏ, Tấm Cám... Thông qua đó, nghệ thuật rối nước có thể tiếp cận gần hơn với các em nhỏ và còn là một biện pháp giáo dục các em nhỏ qua câu chuyện cổ tích.

     Kết thúc bài nói:

    (Giọng lắng lại, tha thiết) Các bạn thân mến!  Ngày nay, tuy nghệ thuật múa rối nước không còn được thịnh hành như trước, nhưng đó vẫn là một loại hình giải trí nghệ thuật đặc sắc mà bất cứ ai khi thưởng thức đều tấm tắc khen ngợi. Múa rối nước không chỉ mang thông điệp về giáo dục, mang những nét văn hoá truyền thống mà nó còn mang những giá trị nhân văn sâu sắc. Mỗi chúng ta hãy có ý thức trong việc giữ gìn, phát huy loại hình truyền thống mang đậm nét văn hóa Việt Nam này. Có như vậy múa rối - loại hình nghệ thuật đặc sắc có tuổi đời hàng ngàn năm mới có thể hội nhập và hòa vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong giai đoạn hiện nay.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Mở rộng kiến thức nội dung của bài học.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
c. Sản phẩm: Bài nói của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

- Đọc, góp ý dàn ý bài nói cho các bạn khác trong nhóm.

- Dựa vào những góp ý của bạn, phần rút kinh nghiệm qua tiết nói nghe, hãy tự chỉnh sửa dàn ý bài nói của mình.

- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý và tự luyện tập để nâng cao kĩ năng nói với chủ đề Trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại qua một đề tài mới tự chọn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày nội dung đã chuẩn bị.

- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung.
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
1. GV hướng dẫn HS phần Củng cố, mở rộng bài học 2.

a. Mục tiêu: HS vận dụng được các Tri thức ngữ văn và kết quả của phần Đọc để hoàn thành bài tập bảng thống kê so sánh thể loại đã học; củng cố các yêu cầu cần đạt của toàn bài.

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, vận dụng kiến thức đã học vào việc hoàn thành các cột trong bảng và các bài tập.

c. Sản phẩm: Bài làm, phần tự tìm hiểu của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

1.1. Bài tập 1 (SHS/ Tr 55): HS kẻ bảng vào vở theo mẫu (SHS, trang 55) để củng cố kiến thức vể thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật qua VB 1. Thu điếu (Nguyễn Khuyến)
Gợi ý
Một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật

qua VB 1. Thu điếu (Nguyễn Khuyến) - luật bằng
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Nhịp
	Đối

	1
	B B T T T B B
	
	B (veo)
	4/3
	

	2
	T T B B T T B
	Câu 2 và 3
	B (teo)
	4/3
	

	3
	T T B B B T T
	
	
	4/3
	Đối

	4
	T B T T T B B
	Câu 4 và 5
	B (vèo)
	4/3
	

	5
	B B B T B B T
	
	
	4/3
	Đối

	6
	T T B B T T B
	Câu 6 và 7
	B (teo)
	4/3
	

	7
	T T B B B T T
	
	
	2/2/3
	

	8
	T B T T T B B
	
	B (bèo)
	4/3
	


1.2. Bài tập 2 (SHS/ Tr 55): HS kẻ bảng vào vở theo mẫu (SHS, trang 55) để củng cố kiến thức vể thi luật của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật qua VB 2. Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông). 
Gợi ý
Một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

qua VB 2. Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông) - luật trắc
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Nhịp
	Đối

	1
	B T B B T T B
	
	B (yên)
	4/3
	Đối

  (Tiểu đối trái nghĩa: 

    tiền – hậu; vô – hữu)



	2


	T B T T T B B
	Câu 2 và 3
	B (biên)
	4/3
	

	3
	T B T T B B T
	
	
	4/3
	

	4
	T T B B B T B
	
	B (điền)
	4/3
	


1.3. Bài tập 3 (SHS/ Tr 55): Chọn một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật mà em yêu thích và thực hiện các yêu cầu của đề bài.

Gợi ý

Bạn đến chơi nhà
(Nguyễn Khuyến)

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
a. Nhận xét về niêm, luật của bài thơ.

Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” (Nguyễn Khuyến) làm theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, luật trắc.

	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Nhịp
	Đối

	1
	T T B B T T B
	 Câu 1 và 8
	B (nhà)
	4/3
	

	2
	T B B T T B B
	Câu 2 và 3
	B (xa)
	4/3
	

	3
	B B T  T B B T
	
	
	4/3
	Đối

	4
	B T B B T T B
	Câu 4 và 5
	B (gà)
	4/3
	

	5
	T T B B B T T
	
	
	4/3
	Đối

	6
	B B T T T B B
	Câu 6 và 7
	B (hoa)
	4/3
	

	7
	B B T T B B T
	
	
	4/3
	

	8
	T T B B B T B
	 Câu 1 và 8
	B (ta)
	4/3
	


b. Xác định bố cục và nêu ý chính của từng phần:
- Câu đầu: Giới thiệu sự việc.

- 6 câu tiếp: Hoàn cảnh của nhà thơ khi bạn đến chơi.

- Câu cuối: Tình cảm thắm thiết của nhà thơ đối với bạn.

c. Nêu chủ đề và chỉ ra một số nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ:
* Chủ đề bài thơ Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến): Ca ngợi tình bạn chân thành, thắm thiết, vượt lên trên những giá trị vật chất, vượt lên trên mọi hoàn cảnh. 

* Đặc sắc nghệ thuật:

+ Tạo tình huống bất ngờ, thú vị;
+ Giọng thơ chất phác, hồn nhiên;

+ Sự kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế giữa ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ bác học.
2. Hướng dẫn HS thực hành đọc: Văn bản Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)

a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ Đường luật để tự đọc và tìm hiểu một văn bản mới.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu trong SHS.

c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện.

d. Tổ chức thực hiện: 
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Hướng dẫn HS đọc, khám phá chung về tác giả, văn bản

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

· Ngoài các thông tin trong chú thích (SHS/ Tr 56), HS tìm hiểu thêm các thông tin về tác giả Bà Huyện Thanh Quan để hiểu sâu hơn bài thơ.
· GV yêu cầu HS đọc kĩ văn bản 2 – 3 lần trước khi tìm hiểu.
· HS thảo luận nhanh theo cặp đôi để tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác, đề tài, bố cục và các yếu tố thi luật của bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật thể hiện qua bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan), hoàn thành Phiếu học tập số 01.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời cá nhân và thảo luận cặp đôi để hoàn thiện vào trong phiếu học tập số 01. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV chuẩn kiến thức ngắn gọn.

	I. Khám phá chung văn bản

1. Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

- Bà Huyện Thanh Quan (? - ?), tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người làng Nghi Tàm nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Chồng bà từng làm Tri huyện Thanh Quan (thuộc Thái Bình ngày nay), do đó bà còn có tên gọi là Bà Huyện Thanh Quan. 

- Bà là một trong số những nhà thơ nữ nổi tiếng nhất trong văn học trung đại.

- Thơ bà hầu hết được viết bằng chữ Nôm, theo thể thơ Đường luật với niêm, luật chặt chẽ, bút pháp điêu luyện, ngôn từ trau chuốt.

- Tác phẩm tiêu biểu: Qua Đèo Ngang , Thăng Long thành hoài cổ, Chiều hôm nhớ nhà, Tức cảnh chiều thu…

2. Văn bản Qua Đèo Ngang
a. Hoàn cảnh sáng tác: Được viết khi bà Huyện Thanh Quan trên đường vào kinh đô Huế nhận chức “Cung trung giáo tập” (dạy nghi lễ cho các cung nữ, phi tần theo chỉ dụ của nhà vua)
b. Đề tài: Nỗi lòng nhớ nước thương nhà trước không gian thiên nhiên rộng lớn.
c. Bố cục:

- Cách 1: Đề - thực – luận – kết

- Cách 2: 02 phần:

+ Bức tranh thiên nhiên nơi Đèo Ngang

+ Nỗi lòng của nhà thơ

d. Một số đặc điểm thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật (bảng bên dưới)

	Một số đặc điểm thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật thể hiện qua bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan):
Câu
Luật bằng trắc
Niêm
Vần
Nhịp

Đối
1
T T B B T T B
   Câu 1 và 8

B (tà)
4/3

2
T B B T T B B
Câu 2 và 3
B (hoa)
4/3

3
B B T  T B B T
4/3

Đối
4
T T B B T T B
Câu 4 và 5
B (nhà)
4/3

5
T T B B B T T
4/3

Đối
6
B B T T T B B
Câu 6 và 7
B (gia)
4/3

7
B B T T B B T
4/3

8
T T B B B T B
   Câu 1 và 8

B (ta)
4/3



	Thao tác 2: Hướng dẫn HS khám phá đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS hoàn thành Phiếu học tập số 02.

 HS về nhà tự hoàn thiện theo định hướng của GV.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời cá nhân để hoàn thiện phiếu học tập số 02. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV chuẩn kiến thức ngắn gọn.

	II. Khám phá đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ

1. Cảnh vật Đèo Ngang lúc chiều tà
- Không gian: của núi rừng heo hút, vắng vẻ, hoang sơ, “cỏ cây chen đá lá chen hoa”. Núi non trùng trùng điệp điệp, biển cả mênh mông tiếp giáp dưới chân núi, khung cảnh hùng vĩ, rộng lớn. Nơi đây có cả trời, non, nước
- Thời gian: chiều tà, thời điểm khi mặt trời xuống núi.

- Âm thanh: quốc quốc, gia gia có tác dụng lớn trong việc gợi hình, gợi cảm và càng gợi lên cảm giác hoang vắng, quạnh hiu.

- Con người: thưa thớt, nhỏ bé, hoà lẫn vào thiên nhiên ( “tiều vài chú”, “chợ mấy nhà”)
- BPNT : Điệp ngữ, Liệt kê, từ láy tượng hình, từ láy tượng thanh, đảo ngữ

=> Thiên nhiên hoang vắng, gợi buồn. Thấp thoáng có sự sống con người nhưng còn thưa thớt, nhỏ bé.

2. Cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ
*Hai câu luận:

- Mượn cảnh nói tình: thông qua thời gian và không gian của cảnh, đặc biệt qua hai hình tượng tiếng chim quốc quốc và tiếng chim đa đa.

+ con quốc quốc: Tiếng chim cuốc nhưng “quốc” cũng có nghĩa  là đất nước, Tổ quốc. Bà là nho sĩ xứ Bắc Hà quặn lòng nhớ về Thăng Long xưa, nhớ về quá khứ của đất nước lúc còn hưng thịnh, lúc triều Nguyễn chưa dời kinh đô vào Huế.

+ cái gia gia: vừa nói đến tiếng chim gia gia nhưng “gia” còn có nghĩa là nhà

( Nỗi nhớ nhà của người con xa quê. Khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc gia đình đoàn tụ, còn bà lại đang dừng chân chốn hoang sơ hiu quạnh, nỗi nhớ nhà như càng trào dâng tha thiết.

- BPNT : Phép đối, chơi chữ, nhân hóa, đảo ngữ

=> Nhấn mạnh tâm trạng nhớ nước, thương nhà ; hoài cổ, tiếc thương quá khứ vàng son của triều đại nhà Lê. 

*Hai câu kết: Trực tiếp tả tình
- Cảnh vật: bao la, rộng lớn (trời – non - nước)
- Con người : nhỏ bé, cô đơn (một mảnh tình riêng – ta với ta)
- Nghệ thuật tương phản, sử dụng các từ ngữ đặc tả sự cô đơn.
=> Hình ảnh con người nhỏ bé, đơn chiếc, đang đối diện với thiên nhiên rộng lớn, mênh mông. Đó còn là khoảnh khắc đối diện với chính mình, do đó nỗi cô đơn của Bà Huyện Thanh Quan nơi đất khách càng được thế hiện chân thật và sâu sắc.

	Thao tác 3: Hướng dẫn HS tổng kết

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

HS tự rút ra ngắn gọn những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời cá nhân để hoàn thiện phiếu học tập số 02. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV chuẩn kiến thức ngắn gọn.

	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Nghệ thuật tả cảnh, tả tình, tả cảnh ngụ tình đặc sắc.

- Sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ: Điệp ngữ, liệt kê, từ láy tượng hình, từ láy tượng thanh, đảo ngữ, nhân hoá, chơi chữ.

- Lời thơ trang nhã, âm điệu trầm lắng.

2. Nội dung

- Cảnh vật Đèo Ngang đẹp, hoang sơ nhưng gợi buồn.

- Nỗi lòng của người lữ thứ: hoài cổ nhớ nước, thương nhà da diết, buồn, cô đơn.


RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


PHỤ LỤC BÀI NÓI VÀ NGHE
1.

	Phiếu chuẩn bị bài nói: Trình bày ý kiến về một một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại  (HS chuẩn bị ở nhà)

	1. Mục đích của bài nói
	...

	2. Đối tượng người nghe
	...

	3. Đề tài của bài nói ( sản phẩm văn hoá mà em yêu thích để nêu ý kiến)
	...

	4. Tìm ý cho bài nói: Trả lời các câu hỏi sau:

- Em sẽ trình bày ý kiến về phương diện nào của sản phẩm văn hoá truyền thống? (hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,...)

- Ý kiến của em là gì? Vì sao em có ý kiến như vậy?
	...

	5. Dàn ý bài nói:

Mở đầu:.......

Triển khai:......

Kết luận:.........
	...


2.
PHIẾU GHI CHÉP PHẦN NGHE TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT SẢN PHẨM

VĂN HOÁ TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Đề tài bài nói:……………………………………………

Người nói:……………………………………………

Người nghe:…………………………………………..

*Nhận xét về nội dung và cách thức thuyết trình của bài nói: Người nghe trả lời các câu hỏi sau:

+ Sản phẩm văn hoá truyền thống được giới thiệu có độc đáo, hấp dẫn không?

+ Người nói có ý kiến nhận xét, đánh giá như thế nào về sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại? Những ý kiến ấy có sức thuyết phục không?

+ Cách trình bày ý kiến vể sản phẩm văn hoá truyền thống có rõ ràng mạch lạc không? Các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ có được sử dụng hiệu quả không?

*Câu hỏi về những điểm còn băn khoăn, muốn trao đổi để làm rõ thêm:

…………………………………………………………………………….

3.

	Phiếu học tập 01:
Khám phá chung về bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)


	a. Hoàn cảnh sáng tác

	b. Xác định đề tài của bài thơ

	c. Nêu bố cục của bài thơ

	d.  Tìm hiểu các yếu tố thi luật của bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật thể hiện qua bài thơ :

Câu
Luật bằng trắc
Niêm
Vần
Nhịp

Đối
1

…

8




4.

	Phiếu học tập 02:
Khám phá đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Qua Đèo Ngang 

(Bà Huyện Thanh Quan)

	Đặc sắc nội dung
	1. Cảnh vật nơi Đèo Ngang

- Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả ở thời điểm nào trong ngày? Thời điểm đó có lợi thế gì trong việc bộc lộ tâm trạng của tác giả?

- Cảnh Đèo Ngang được miêu tả gồm những chi tiết gì? (không gian, âm thanh, sự vật, con người). Nhận xét về cảnh tượng đèo Ngang qua sự miêu tả của Bà Huyện Thanh Quan.

	
	2. Cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ

      Hãy hình dung tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan khi qua Đèo Ngang. Tâm trạng đó được thể hiện qua hai hình thức: mượn cảnh nói tình và trực tiếp tả tình như thế nào?

	Đặc sắc nghệ thuật
	Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong bài thơ.

(Chú ý các từ ngữ tượng thanh, tượng hình và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ)
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- Hoàn thiện sơ đồ tư duy bài học

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chương trình Ngữ văn 2018.

   - SGK, SGV Ngữ văn 8, KNTTVCS, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.

- Nội dung công văn 5512/BGD-ĐT. 

- Nội dung các Modun tập huấn của Bộ GD&ĐT. 
=============================================

Tổ trưởng duyệt                                                   Người soạn
                                                                                                          Nguyễn Thị Hoè
             Túi thơ chứa hết mọi giang san


                                     (Nguyễn Trãi)
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